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 T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93, vào 
24ữa t3ế 6ỷ ʿʾ, 8ức tă92 cao 93ất cĦ t3ể của 
7ượ92 8ưa 8Ōa t3u trê9 63u vực p3ča Bắc Ƽtừ 
Quả92 BČ93 trở raƽ 7à 63oả92 ˁ%; 63u vực p3ča 
Na8 Ƽtừ Quả92 Trị trở vàoƽ cĦ 8ức tă92 từ ˁ 
đế9 ʾʽ% ƼíČ93 ˀ.ˁʾƽ. 
 Vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ, trê9 7ã93 t3ổ V4ệt 
Na8, 7ượ92 8ưa 8Ōa t3u tă92 đế9 ʾˁ%. Tro92 
đĦ, 63u vực Bắc Bộ cĦ 8ức tă92 t3ấp 93ất Ƽ(ướ4 
ˁ%ƽ và tă92 cao 93ất 7à ở Bắc Tây N2uyê9, 8ột 
p3ầ9 (4ệ9 tčc3 Na8 Tru92 Bộ và Tây Na8 Bộ, 
vớ4 8ức tă92 từ ʾʽ đế9 ʾˁ% ƼíČ93 ˀ.ˁʿƽ.

 

Hình 3.40. Mức thay ơổi lượng mưa mùa thu (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 
(b)  theo kịch bản phát thải thấp 

a) b) 

 

Hình 3.41. Mức thay ơổi lượng mưa mùa 
thu (%) vào giữa thế kỷ 21 theo kịch bản 

phát thải trung bình 

QĐ. Hoàng Sa
QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa
QĐ. Trường Sa

QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa
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Hình 3.42. Mức thay ơổi lượng mưa mùa thu (%) vào cuối thế kỷ 21 theo kịch 
bản phát thải trung bình 

 T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao, 7ượ92 8ưa 8Ōa t3u tă92 đế9 2ầ9 ʾʽ% vào 24ữa t3ế 6ỷ ʿʾ và 
ʾ˅% vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ. Tro92 đĦ, trê9 63u vực Bắc Tây N2uyê9, 8ột p3ầ9 (4ệ9 tčc3 Na8 Tru92 
Bộ và Tây Na8 Bộ cĦ 8ức tă92 cao 3ơ9 so vớ4 các 63u vực 63ác ƼíČ93 ˀ.ˁˀƽ.

QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa

TRUNG QUỐC

THÁI LAN
B

I
Ể

N
Đ

Ô
N

ì
L

À
O

CAM PU CHIA



B Ộ  T À I  N ì U Y Ê N  V À  M Ô I  T R Ư Ờ N ì

ˁˆ | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8

0ƽ Lượ92 8ưa 9ă8
 T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 t3ấp, 7ượ92 8ưa 9ă8 tă92 đế9 ˂% vào 24ữa t3ế 6ỷ ʿʾ, và trê9 ˃% 
vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ. Mức tă92 t3ấp 93ất 7à ở Tây N2uyê9, c3ỉ vào 63oả92 (ướ4 ʿ% vào 24ữa và 
cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ ƼíČ93 ˀ.ˁˁƽ.

 

Hình 3.44. Mức thay ơổi lượng mưa năm (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 (b) 
theo kịch bản phát thải thấp 

a) b) 

Hình 3.43. Mức thay ơổi lượng mưa mùa thu (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 
(b) theo kịch bản phát thải cao 

a) b) 

QĐ. Hoàng Sa
QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa

QĐ. Trường Sa

QĐ. Hoàng Sa
QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa

QĐ. Trường Sa
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 T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93, 8ức 
tă92 p3ổ b4ế9 của 7ượ92 8ưa 9ă8 trê9 7ã93 t3ổ 
V4ệt Na8 từ ʾ đế9 ˁ% Ƽvào 24ữa t3ế 6ỷƽ và từ 
ʿ đế9 ˄% Ƽvào cuố4 t3ế 6ỷƽ. Tây N2uyê9 7à 63u 
vực cĦ 8ức tă92 t3ấp 3ơ9 so vớ4 các 63u vực 
63ác trê9 cả 9ước, vớ4 8ức tă92 63oả92 (ướ4 
ʾ% vào 24ữa t3ế 6ỷ và từ (ướ4 ʾ  đế9 2ầ9 ˀ % vào 
cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ ƼíČ93 ˀ.ˁ˂, ˀ.ˁ˃ƽ. 
 T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao, 7ượ92 8ưa 
9ă8 vào 24ữa t3ế 6ỷ tă92 p3ổ b4ế9 từ ʾ đế9 ˁ%, 
đế9 cuố4 t3ế 6ỷ 8ức tă92 cĦ t3ể từ ʿ đế9 trê9 
ʾʽ%. K3u vực Tây N2uyê9 cĦ 8ức tă92 čt 93ất, 
63oả92 (ướ4 ʿ% vào 24ữa t3ế 6ỷ và từ ʾ đế9 ˁ% 
vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ ƼíČ93 ˀ.ˁ˄ƽ.

 

Hình 3.45. Mức thay ơổi lượng mưa năm 
(%) vào giữa thế kỷ 21 theo kịch bản phát 

thải trung bình 

 

Hình 3.47. Mức thay ơổi lượng mưa năm (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 (b) 
theo kịch bản phát thải cao 

a) b) 

QĐ. Hoàng Sa
QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa

QĐ. Trường Sa

QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa
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Hình 3.46. Mức thay ơổi lượng mưa năm (%) vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản 
phát thải trung bình 

 Bả92 ˀ.ʿ 7à tĦ8 tắt 8ức t3ay đổ4 7ượ92 8ưa Ƽ%ƽ 9ă8 qua từ92 t3ập 6ỷ so vớ4 t3ờ4 6ỳ 
ʾˆ˅ʽ -ʾˆˆˆ t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93 ƼBʿƽ c3o ˃ˀ tỉ93, t3à93 p3ố trực t3uộc tru92 ươ92. 
Tươ92 tự 93ư đố4 vớ4 934ệt độ, vào 24ữa và cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ cĦ bổ su92 63oả92 (ao độ92 của 8ức 
t3ay đổ4 7ượ92 8ưa đố4 vớ4 tỉ93, t3à93 p3ố. Vč (ụ vào 9ă8 ʿʽ˂ʽ, ở La4 C3âu, 8ức t3ay đổ4 7ượ92 
8ưa sẽ (ao độ92 tro92 63oả92 từ ʿ đế9 ˁ%, 93ư92 63ả 9ă92 cao 93ất cĦ t3ể xảy ra 7à ʿ,ˆ%.

QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa
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Bả92 ˀ.ʿ. Mức t3ay đổ4 7ượ92 8ưa 9ă8 Ƽ%ƽ so vớ4 t3ờ4 6ỳ ʾˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ t30o  
6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93 ƼBʿƽ

STT Tỉ93, t3à93 p3ố Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ ʿʾ
2020 2030 2040 2050 ʿʽ˃ʽ 2070 2080 ʿʽˆʽ 2100

ʾ La4 C3âu ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ʿ ʿ,ˆ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˂ ˁ,ʾ ˁ,˃ ˂,ʾ ˂,˂ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ
ʿ Đ4ệ9 B4ê9 ʾ,ʾ ʾ,˄ ʿ,ˀ ˀ,ʽ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˄ ˁ,ˀ ˁ,˅ ˂,ˀ ˂,˅ Ƽˁ,ʽ - ˄,ʽƽ
3 Sơ9 La ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʿ,ʽ ʿ,˃ Ƽʾ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,ʾ ˀ,˃ ˁ,ʾ ˁ,˂ ˁ,ˆ Ƽˀ,ʽ - ˄,ʽƽ
ˁ íĥa BČ93 ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ˀ ʿ,ˆ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˃ ˁ,ʿ ˁ,˄ ˂,ʿ ˂,˃ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ
5 íà ì4a92 ʾ,ʿ ʾ,˅ ʿ,˃ ˀ,ˀ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,ʽ ˁ,˄ ˂,ˀ ˂,ˆ ˃,ˁ Ƽ˂,ʽ - ˅,ʽƽ
˃ Cao Bằ92 ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ʿ ʿ,ˆ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˂ ˁ,ʾ ˁ,˃ ˂,ʾ ˂,˂ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ
7 Lào Ca4 ʾ,ʾ ʾ,˂ ʿ,ʿ ʿ,˅ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,ˁ ˁ,ʽ ˁ,˂ ˁ,ˆ ˂,ˀ Ƽ˂,ʽ - ˃,ʽƽ
˅ Yê9 Bá4 ʾ,ˀ ʾ,˅ ʿ,˃ ˀ,ˀ Ƽʿ,ʽ - ˂,ʽƽ ˁ,ʾ ˁ,˄ ˂,ˀ ˂,ˆ ˃,ˁ Ƽ˂,ʽ - ˅,ʽƽ
9 Tuyê9 Qua92 ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˅ ʿ,ˀ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ʿ,ˆ ˀ,ˀ ˀ,˄ ˁ,ʾ ˁ,˂ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ

ʾʽ Bắc Kạ9 ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˅ ʿ,ˁ Ƽʿ,ʽ - ˀ,ʽƽ ʿ,ˆ ˀ,ˁ ˀ,˅ ˁ,ʿ ˁ,˂ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ
ʾʾ T3á4 N2uyê9 ʾ,ˁ ʿ,ʽ ʿ,ˆ ˀ,˄ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,˂ ˂,ʿ ˂,ˆ ˃,˂ ˄,ʾ Ƽ˂,ʽ - ˅,ʽƽ
ʾʿ Lạ92 Sơ9 ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,ˁ Ƽʾ,ʽ - ˀ,ʽƽ ʿ,ˆ ˀ,ˁ ˀ,ˆ ˁ,ˀ ˁ,˃ Ƽˀ,ʽ - ˃,ʽƽ
ʾˀ P3ō T3ọ ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ˁ ˀ,ʾ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˅ ˁ,ˁ ˂,ʽ ˂,˂ ˃,ʽ Ƽˁ,ʽ - ˄,ʽƽ
ʾˁ Bắc ì4a92 ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,˃ ˀ,ˁ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,ʾ ˁ,˅ ˂,ˁ ˃,ʽ ˃,˂ Ƽˁ,ʽ - ˄,ʽƽ
ʾ˂ Quả92 N493 ʾ,ˀ ʿ,ʽ ʿ,˄ ˀ,˂ Ƽˀ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,ˀ ˂,ʽ ˂,˃ ˃,ʿ ˃,˄ Ƽˁ,ʽ - ˄,ʽƽ
ʾ˃ Vĩ93 P3ōc ʾ,ʿ ʾ,˅ ʿ,˂ ˀ,ˀ Ƽˀ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,ʽ ˁ,˃ ˂,ʿ ˂,˅ ˃,ˀ Ƽ˂,ʽ - ˄,ʽƽ
ʾ˄ Bắc N493 ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,˃ ˀ,ˁ Ƽˀ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,ʾ ˁ,˅ ˂,ˁ ˃,ʽ ˃,˂ Ƽ˂,ʽ - ˅,ʽƽ
ʾ˅ íà Nộ4 ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,˄ ˀ,ˁ Ƽˀ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,ʿ ˁ,ˆ ˂,˂ ˃,ʾ ˃,˃ Ƽ˃,ʽ - ˅,ʽƽ
ʾˆ íư92 Yê9 ʾ,ˁ ʿ,ʾ ʿ,ˆ ˀ,˅ Ƽˀ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,˃ ˂,ˀ ˃,ʽ ˃,˃ ˄,ʿ Ƽ˂,ʽ - ˅,ʽƽ
ʿʽ íả4 Dươ92 ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ˀ ʿ,ˆ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˂ ˁ,ʾ ˁ,˄ ˂,ʾ ˂,˃ Ƽ˂,ʽ - ˃,ʽƽ
ʿʾ íả4 P3ĥ92 ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˅ ʿ,ˀ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ʿ,˅ ˀ,ˀ ˀ,˄ ˁ,ʾ ˁ,ˁ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ
ʿʿ íà Na8 ʾ,ʾ ʾ,˄ ʿ,ˁ ˀ,ʽ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˄ ˁ,ˀ ˁ,ˆ ˂,ˁ ˂,˅ Ƽ˃,ʽ - ˄,ʽƽ
ʿˀ T3á4 BČ93 ʾ,˂ ʿ,ʾ ˀ,ʽ ˀ,ˆ Ƽˀ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,˄ ˂,˂ ˃,ʿ ˃,˅ ˄,ˁ Ƽ˃,ʽ - ˅,ʽƽ
ʿˁ Na8 Đị93 ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,˄ ˀ,˂ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,ʿ ˁ,ˆ ˂,˃ ˃,ʾ ˃,˃ Ƽ˂,ʽ - ˄,ʽƽ
ʿ˂ N493 BČ93 ʾ,ʾ ʾ,˄ ʿ,ˁ ˀ,ʽ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˄ ˁ,ˀ ˁ,ˆ ˂,ˁ ˂,˅ Ƽ˂,ʽ - ˄,ʽƽ
ʿ˃ T3a93 íĦa ʾ,ʾ ʾ,˄ ʿ,ˀ ˀ,ʽ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˄ ˁ,ˀ ˁ,˅ ˂,ˀ ˂,˅ Ƽˁ,ʽ - ˅,ʽƽ
ʿ˄ N23ệ A9 ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ˁ ˀ,ʾ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˅ ˁ,ˁ ˂,ʽ ˂,˂ ˂,ˆ Ƽˁ,ʽ - ˄,ʽƽ
ʿ˅ íà Tĩ93 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,˂ ʾ,ˆ Ƽʾ,ʽ - ˀ,ʽƽ ʿ,ˀ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ˀ ˀ,˃ Ƽˀ,ʽ - ˃,ʽƽ
ʿˆ Quả92 BČ93 ʽ,ˆ ʾ,ˁ ʾ,ˆ ʿ,˂ Ƽʿ,ʽ - ˀ,ʽƽ ˀ,ʽ ˀ,˂ ˀ,ˆ ˁ,ˀ ˁ,˄ Ƽˀ,ʽ - ˃,ʽƽ
ˀʽ Quả92 Trị ʾ,˃ ʿ,ˁ ˀ,ˀ ˁ,ˀ Ƽˀ,ʽ - ˂,ʽƽ ˂,ʿ ˃,ʾ ˃,ˆ ˄,˃ ˅,ʿ Ƽˁ,ʽ - ˆ,ʽƽ
ˀʾ T3ừa T34ê9 - íuế ʾ,ˁ ʿ,ʾ ʿ,ˆ ˀ,˅ Ƽˀ,ʽ - ˂,ʽƽ ˁ,˃ ˂,ˀ ˃,ʽ ˃,˃ ˄,ʿ Ƽˁ,ʽ - ˅,ʽƽ
ˀʿ Đà Nẵ92 ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʿ,ʽ ʿ,˃ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,ʿ ˀ,˄ ˁ,ʿ ˁ,˃ ˂,ʽ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ
33 Quả92 Na8 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,˂ ʾ,ˆ Ƽʾ,ʽ - ˀ,ʽƽ ʿ,ˀ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ˀ ˀ,˃ Ƽʿ,ʽ - ˂,ʽƽ
ˀˁ Quả92 N2ã4 ʾ,˅ ʿ,˄ ˀ,˅ ˁ,ˆ Ƽʿ,ʽ - ˃,ʽƽ ˂,ˆ ˃,ˆ ˄,˅ ˅,˂ ˆ,ˀ Ƽ˂,ʽ - ʾʽ,ʽƽ
35 BČ93 Đị93 ʾ,ˁ ʿ,ʽ ʿ,˅ ˀ,˃ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,ˁ ˂,ʿ ˂,ˆ ˃,ˁ ˄,ʽ Ƽ˂,ʽ - ˅,ʽƽ
ˀ˃ P3ō Yê9 ʾ,ˁ ʿ,ʽ ʿ,˅ ˀ,˃ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,ˁ ˂,ʿ ˂,˅ ˃,ˁ ˃,ˆ Ƽ˂,ʽ - ˅,ʽƽ
37 K3á93 íĥa ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ˀ ʿ,ˆ Ƽʾ,ʽ - ˀ,ʽƽ ˀ,˃ ˁ,ʿ ˁ,˄ ˂,ʿ ˂,˄ Ƽˀ,ʽ - ˃,ʽƽ
ˀ˅ N493 T3uậ9 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˃ Ƽʾ,ʽ - ˀ,ʽƽ ʾ,ˆ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʽ Ƽʿ,ʽ - ˂,ʽƽ
39 BČ93 T3uậ9 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ Ƽʽ,ʽ - ʿ,ʽƽ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ Ƽʾ,ʽ - ˁ,ʽƽ
ˁʽ Ko9 Tu8 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ Ƽʽ,ʽ - ʿ,ʽƽ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʾ Ƽʾ,ʽ - ˂,ʽƽ
ˁʾ ì4a La4 ʽ,ˆ ʾ,ˁ ʾ,ˆ ʿ,˂ Ƽʾ,ʽ - ˀ,ʽƽ ˀ,ʾ ˀ,˃ ˁ,ʽ ˁ,ˁ ˁ,˅ Ƽʿ,ʽ - ˂,ʽƽ
ˁʿ Đắ6 Lắ6 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ Ƽʽ,ʽ - ʿ,ʽƽ ʾ,˂ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ Ƽʾ,ʽ - ˁ,ʽƽ
ˁˀ Đắ6 Nħ92 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ Ƽʽ,ʽ - ʿ,ʽƽ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˄ Ƽʾ,ʽ - ˀ,ʽƽ
ˁˁ Lâ8 Đồ92 ʽ,ʾ ʽ,ʿ ʽ,ʿ ʽ,ˀ Ƽʽ,ʽ - ʾ,ʽƽ ʽ,ˁ ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˂ ʽ,˃ Ƽʽ,ʽ - ʿ,ʽƽ
ˁ˂ Tây N493 ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ʿ Ƽʾ,ʽ - ˀ,ʽƽ ʿ,˄ ˀ,ʾ ˀ,˂ ˀ,˅ ˁ,ʿ Ƽˀ,ʽ - ˂,ʽƽ
ˁ˃ BČ93 Dươ92 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ Ƽʾ,ʽ - ˀ,ʽƽ ʿ,ʾ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʾ ˀ,ˀ Ƽˀ,ʽ - ˂,ʽƽ
ˁ˄ BČ93 P3ước ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ Ƽʾ,ʽ - ʿ,ʽƽ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ
ˁ˅ Tp. íồ C3č M493 ʽ,ˆ ʾ,ˁ ʾ,ˆ ʿ,˂ Ƽʿ,ʽ - ˀ,ʽƽ ˀ,ʽ ˀ,˂ ˁ,ʽ ˁ,ˁ ˁ,˅ Ƽˀ,ʽ - ˂,ʽƽ
ˁˆ Đồ92 Na4 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ Ƽʽ,ʽ - ˀ,ʽƽ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄ ˀ,ʽ Ƽʾ,ʽ - ˂,ʽƽ
˂ʽ Bà Rịa - Vũ92 Tàu ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ʿ ʿ,ˆ Ƽʾ,ʽ - ˀ,ʽƽ ˀ,˂ ˁ,ʾ ˁ,˃ ˂,ʽ ˂,˂ Ƽʿ,ʽ - ˃,ʽƽ
˂ʾ Lo92 A9 ʾ,˃ ʿ,ˀ ˀ,ʿ ˁ,ʿ Ƽʾ,ʽ - ˂,ʽƽ ˂,ʾ ˂,ˆ ˃,˄ ˄,ˁ ˅,ʽ Ƽˁ,ʽ - ˅,ʽƽ
˂ʿ Đồ92 T3áp ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,˃ ˀ,ˁ Ƽˀ,ʽ - ˂,ʽƽ ˁ,ʾ ˁ,˅ ˂,ˁ ˃,ʽ ˃,˂ Ƽ˃,ʽ - ˅,ʽƽ
53 T4ề9 ì4a92 ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ʾ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ʿ,˃ ˀ,ʽ ˀ,ˁ ˀ,˅ ˁ,ʾ Ƽˁ,ʽ - ˄,ʽƽ
˂ˁ Bế9 Tr0 ʾ,ˀ ʾ,˅ ʿ,˃ ˀ,ˀ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˁ,ʽ ˁ,˄ ˂,ˀ ˂,˅ ˃,ˀ Ƽˁ,ʽ - ˄,ʽƽ
55 Vĩ93 Lo92 ʾ,ʽ ʾ,˂ ʿ,ʾ ʿ,˄ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,ʿ ˀ,˅ ˁ,ˀ ˁ,˄ ˂,ʾ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ
˂˃ Trà V493 ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˅ ʿ,ˀ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ʿ,˅ ˀ,ʿ ˀ,˄ ˁ,ʽ ˁ,ˁ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ
57 A9 ì4a92 ʾ,ʾ ʾ,˄ ʿ,ˁ ˀ,ʽ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˄ ˁ,ˀ ˁ,ˆ ˂,ˁ ˂,˅ Ƽ˂,ʽ - ˄,ʽƽ
˂˅ Cầ9 T3ơ ʾ,ʿ ʾ,˅ ʿ,˂ ˀ,ʿ Ƽˀ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,ˆ ˁ,˂ ˂,ʾ ˂,˃ ˃,ʾ Ƽ˂,ʽ - ˄,ʽƽ
59 íậu ì4a92 ʾ,ʿ ʾ,˅ ʿ,˂ ˀ,ʿ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,ˆ ˁ,˂ ˂,ʾ ˂,˃ ˃,ʾ Ƽ˂,ʽ - ˄,ʽƽ
˃ʽ SĦc Tră92 ʾ,ʾ ʾ,˄ ʿ,ˁ ˀ,ʽ Ƽʿ,ʽ - ˁ,ʽƽ ˀ,˄ ˁ,ˀ ˁ,ˆ ˂,ˁ ˂,˅ Ƽ˂,ʽ - ˃,ʽƽ
˃ʾ Bạc L4êu ʾ,ʽ ʾ,˂ ʿ,ʾ ʿ,˄ Ƽʿ,ʽ - ˀ,ʽƽ ˀ,ˀ ˀ,ˆ ˁ,ˁ ˁ,˅ ˂,ʿ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ
˃ʿ K4ê9 ì4a92 ʾ,ʽ ʾ,˂ ʿ,ʾ ʿ,˅ Ƽʿ,ʽ - ˀ,ʽƽ ˀ,ˁ ˀ,ˆ ˁ,ˁ ˁ,ˆ ˂,ˀ Ƽˁ,ʽ - ˃,ʽƽ
˃ˀ Cà Mau ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,ˁ Ƽʿ,ʽ - ˀ,ʽƽ ʿ,ˆ ˀ,ˁ ˀ,˅ ˁ,ʿ ˁ,˃ Ƽˁ,ʽ - ˂,ʽƽ
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ˀ.ˀ. Xu t3ế b4ế9 đổ4 63í 3ậu đố4 vớ4 7ượ92 8ưa 92ày 7ớ9 93ất, 63í áp và độ ẩ8
 Vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ, 7ượ92 8ưa 92ày 7ớ9 93ất ở Bắc Bộ cĦ t3ể tă92 63oả92 ˂ʽ% so vớ4 
t3ờ4 6ỳ ʾˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ và 63oả92 ʿʽ% ở Bắc Tru92 Bộ. N2ược 7ạ4, 7ượ92 8ưa 92ày 7ớ9 93ất 24ả8 ở 
63u vực Na8 Tru92 Bộ, Tây N2uyê9 và Na8 Bộ, vớ4 8ức 24ả8 vào 63oả92 từ ʾʽ đế9 ˀʽ%. Tuy 
934ê9, ở các 63u vực 63ác 93au 7ạ4 cĦ t3ể xuất 34ệ9 7ượ92 8ưa 92ày (ị t3ườ92 vớ4 7ượ92 8ưa 
2ấp đħ4 so vớ4 6ỷ 7ục 34ệ9 9ay ƼBả92 ˀ.ˀ, íČ93 ˀ.ˁ˅ƽ. 

Bả92 ˀ.ˀ. Mức t3ay đổ4 7ượ92 8ưa 92ày 7ớ9 93ất Ƽ%ƽ vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ so vớ4  
t3ờ4 6ỳ ʾˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93

Đặc trư92 Tây Bắc 
Bộ

Đô92 Bắc 
Bộ

Đồ92 bằ92 
Bắc Bộ

Bắc Tru92 
Bộ

Na8 Tru92 
Bộ

Tây 
N2uyê9 Na8 Bộ

Kỷ 7ục tuyệt đố4 ʾʿ˃ ˅˄ ʾʽ˅ ʾʿ -ˁʽ ʽ -ˁʽ
Tru92 bČ93 ˂ʽ ˂˅ ˂˃ ʿʽ -ˀ˂ -ʾʽ -ʿʽ

 

Hình 3.48. Mức thay ơổi lượng mưa ngày lớn nhất (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 
21 (b) theo kịch bản phát thải trung bình 

a) b) 

 T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93, vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ, 63č áp bề 8ặt cĦ t3ể tă92 trê9 toà9 
7ã93 t3ổ 9ước ta vớ4 8ức tă92 63oả92 từ ʿʽ đế9 ˀʽpa Ƽʾʽ-ʿ 3paƽ; trê9 63u vực 24ữa B4ể9 Đħ92 
tă92 63oả92 từ ˀʽ đế9 ˁʽpa ƼíČ93 ˀ.ˁˆaƽ.
 Độ ẩ8 tươ92 đố4 tru92 bČ93 9ă8 cĦ 63ả 9ă92 24ả8 trê9 p3ạ8 v4 cả 9ước tro92 các t3ờ4 
6ỳ 63ác 93au của t3ế 6ỷ ʿʾ vớ4 8ức 24ả8 p3ổ b4ế9 từ ˀ đế9 ˄%. K3u vực Đħ92 Bắc Bộ, Đồ92 
bằ92 Bắc Bộ và Na8 Bộ 7à 93ữ92 9ơ4 cĦ độ ẩ8 tươ92 đố4 tru92 bČ93 9ă8 24ả8 934ều 93ất ƼíČ93 
ˀ.ˁˆbƽ.

QĐ. Hoàng Sa QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa

QĐ. Trường Sa
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ˀ.ˁ. Kịc3 bả9 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8
 Các 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 63č 93à 6č93 được 7ựa c3ọ9 để xây (ự92 6ịc3 bả9 9ước b4ể9 (â92 
c3o V4ệt Na8 7à 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 t3ấp Ƽ6ịc3 bả9 Bʾƽ, 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93 của 93Ħ8 các 
6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93 Ƽ6ịc3 bả9 Bʿƽ và 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao 93ất của 93Ħ8 các 6ịc3 bả9 
p3át t3ả4 cao Ƽ6ịc3 bả9 AʾFIƽ. Các 6ịc3 bả9 9ước b4ể9 (â92 được xây (ự92 c3o bảy 63u vực bờ 
b4ể9 của V4ệt Na8, bao 2ồ8: Ƽʾƽ K3u vực bờ b4ể9 từ MĦ92 Cá4 đế9 íĥ9 Dấu; Ƽʿƽ K3u vực bờ b4ể9 
từ íĥ9 Dấu đế9 Đèo N2a92; Ƽˀƽ K3u vực bờ b4ể9 từ Đèo N2a92 đế9 đèo íả4 Vâ9; Ƽˁƽ K3u vực 
bờ b4ể9 từ Đèo íả4 Vâ9 đế9 Mũ4 Đạ4 Lã93; Ƽ˂ƽ K3u vực bờ b4ể9 từ Mũ4 Đạ4 Lã93 đế9 Mũ4 Kê ìà; 
Ƽ˃ƽ K3u vực bờ b4ể9 từ Mũ4 Kê ìà đế9 Mũ4 Cà Mau; và Ƽ˄ƽ K3u vực bờ b4ể9 từ Mũ4 Cà Mau đế9 
íà T4ê9 ƼBả92 ˀ.ˁ-ˀ.˃ và íČ93 ˀ.˂ʽƽ.
-  T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 t3ấp ƼBʾƽ: Vào 24ữa t3ế 6ỷ ʿʾ, tru92 bČ93 trê9 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 

(â92 tro92 63oả92 từ ʾ˅ đế9 ʿ˂c8. Đế9 cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ, 9ước b4ể9 (â92 cao 93ất ở 63u vực 
từ Cà Mau đế9 K4ê9 ì4a92 tro92 63oả92 từ ˂ˁ đế9 ˄ʿc8; t3ấp 93ất ở 63u vực từ MĦ92 Cá4 
đế9 íĥ9 Dấu tro92 63oả92 từ ˁʿ đế9 ˂˄c8. Tru92 bČ93 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 (â92 tro92 
63oả92 từ ˁˆ đế9 ˃ˁc8.

Bả92 ˀ.ˁ. Nước b4ể9 (â92 t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 t3ấp Ƽc8ƽ

K3u vực Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ ʿʾ
2020 2030 2040 2050 ʿʽ˃ʽ 2070 2080 ʿʽˆʽ 2100

MĦ92 Cá4-íĥ9 Dấu ˄-˅ ʾʽ-ʾʿ ʾˁ-ʾ˄ ʾˆ-ʿʿ ʿˀ-ʿˆ ʿ˅-ˀ˃ ˀˀ-ˁˀ ˀ˅-˂ʽ ˁʿ-˂˄
íĥ9 Dấu-Đèo N2a92 ˅-ˆ ʾʾ-ʾˀ ʾ˂-ʾ˄ ʾˆ-ʿˀ ʿˁ-ˀʽ ʿˆ-ˀ˄ ˀˁ-ˁˁ ˀ˅-˂ʾ ˁʿ-˂˅
Đèo N2a92-Đèo íả4 Vâ9 ˄-˅ ʾʾ-ʾʿ ʾ˃-ʾ˅ ʿʿ-ʿˁ ʿ˅-ˀʾ ˀˁ-ˀˆ ˁʾ-ˁ˄ ˁ˃-˂˂ ˂ʿ-˃ˀ
Đèo íả4 Vâ9-Mũ4 Đạ4 Lã93 ˄-˅ ʾʿ-ʾˀ ʾ˄-ʾ˅ ʿʿ-ʿ˂ ʿˆ-ˀˀ ˀ˂-ˁʾ ˁʾ-ˁˆ ˁ˄-˂˄ ˂ʿ-˃˂
Mũ4 Đạ4 Lã93-Mũ4 Kê ìà ˄-˅ ʾʾ-ʾˀ ʾ˃-ʾˆ ʿʿ-ʿ˃ ʿˆ-ˀˁ ˀ˂-ˁʿ ˁʿ-˂ʾ ˁ˄-˂ˆ ˂ˀ-˃˅
Mũ4 Kê ìà-Mũ4 Cà Mau ˅-ˆ ʾʾ-ʾˀ ʾ˄-ʾˆ ʿʿ-ʿ˃ ʿ˅-ˀˁ ˀˁ-ˁʿ ˁʽ-˂ʽ ˁ˃-˂ˆ ˂ʾ-˃˃
Mũ4 Cà Mau-K4ê9 ì4a92 ˆ-ʾʽ ʾˀ-ʾ˂ ʾ˅-ʿʾ ʿˁ-ʿ˅ ˀʽ-ˀ˄ ˀ˃-ˁ˂ ˁˀ-˂ˁ ˁ˅-˃ˀ ˂ˁ-˄ʿ

 

9. Mức thay ơổi khí áp trung bình bề mặt (a) và ơộ ẩm tư˿ng ơối trung 
bình bề mặt (b) vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản phát thải trung bình

íČ93 ˀ.ˁˆ. Mức t3ay đổ4 63č áp Ƽpaƽ tru92 bČ93 bề 8ặt Ƽaƽ và độ ẩ8 tươ92 đố4 Ƽ%ƽ tru92 
bČ93 bề 8ặt Ƽbƽ vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93
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-  T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93 ƼBʿƽ: Vào 24ữa t3ế 6ỷ ʿ ʾ, tru92 bČ93 trê9 toà9 V4ệt Na8, 9ước 
b4ể9 (â92 tro92 63oả92 từ ʿˁ đế9 ʿ˄c8. Đế9 cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ, 9ước b4ể9 (â92 cao 93ất ở 63u 
vực từ Cà Mau đế9 K4ê9 ì4a92 tro92 63oả92 từ ˃ʿ đế9 ˅ʿc8; t3ấp 93ất ở 63u vực từ MĦ92 Cá4 
đế9 íĥ9 Dấu tro92 63oả92 từ ˁˆ đế9 ˃ˁc8. Tru92 bČ93 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 (â92 tro92 
63oả92 từ ˂˄ đế9 ˄ˀc8.

Bả92 ˀ.˂. Nước b4ể9 (â92 t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93 Ƽc8ƽ

K3u vực Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ ʿʾ
2020 2030 2040 2050 ʿʽ˃ʽ 2070 2080 ʿʽˆʽ 2100

MĦ92 Cá4-íĥ9 Dấu ˄-˅ ʾʾ-ʾʿ ʾ˂-ʾ˄ ʿʽ-ʿˁ ʿ˂-ˀʾ ˀʾ-ˀ˅ ˀ˃-ˁ˄ ˁʿ-˂˂ ˁˆ-˃ˁ
íĥ9 Dấu-Đèo N2a92 ˄-˅ ʾʾ-ʾˀ ʾ˂-ʾ˅ ʿʽ-ʿˁ ʿ˂-ˀʿ ˀʾ-ˀˆ ˀ˄-ˁ˅ ˁˀ-˂˃ ˁˆ-˃˂
Đèo N2a92-Đèo íả4 Vâ9 ˅-ˆ ʾʿ-ʾˀ ʾ˄-ʾˆ ʿˀ-ʿ˂ ˀʽ-ˀˀ ˀ˄-ˁʿ ˁ˂-˂ʾ ˂ʿ-˃ʾ ˃ʽ-˄ʾ
Đèo íả4 Vâ9-Mũ4 Đạ4 Lã93 ˅-ˆ ʾʿ-ʾˀ ʾ˅-ʾˆ ʿˁ-ʿ˃ ˀʾ-ˀ˂ ˀ˅-ˁˁ ˁ˂-˂ˀ ˂ˀ-˃ˀ ˃ʾ-˄ˁ
Mũ4 Đạ4 Lã93-Mũ4 Kê ìà ˅-ˆ ʾʿ-ʾˀ ʾ˄-ʿʽ ʿˁ-ʿ˄ ˀʾ-ˀ˃ ˀ˅-ˁ˂ ˁ˃-˂˂ ˂ˁ-˃˃ ˃ʿ-˄˄
Mũ4 Kê ìà-Mũ4 Cà Mau ˅-ˆ ʾʿ-ʾˁ ʾ˄-ʿʽ ʿˀ-ʿ˄ ˀʽ-ˀ˂ ˀ˄-ˁˁ ˁˁ-˂ˁ ˂ʾ-˃ˁ ˂ˆ-˄˂
Mũ4 Cà Mau-K4ê9 ì4a92 ˆ-ʾʽ ʾˀ-ʾ˂ ʾˆ-ʿʿ ʿ˂-ˀʽ ˀʿ-ˀˆ ˀˆ-ˁˆ ˁ˄-˂ˆ ˂˂-˄ʽ ˃ʿ-˅ʿ

-  T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao ƼAʾFIƽ: Vào 24ữa t3ế 6ỷ ʿ ʾ, tru92 bČ93 trê9 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 
(â92 tro92 63oả92 từ ʿ˃ đế9 ʿˆc8. Đế9 cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ, 9ước b4ể9 (â92 cao 93ất ở 63u vực 
từ Cà Mau đế9 K4ê9 ì4a92 tro92 63oả92 từ ˅˂ đế9 ʾʽ˂c8; t3ấp 93ất ở 63u vực từ MĦ92 Cá4 
đế9 íĥ9 Dấu tro92 63oả92 từ ˃˃ đế9 ˅˂c8. Tru92 bČ93 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 (â92 tro92 
63oả92 từ ˄˅ đế9 ˆ˂c8.

Bả92 ˀ.˃. Nước b4ể9 (â92 t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao Ƽc8ƽ

K3u vực Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ ʿʾ
2020 2030 2040 2050 ʿʽ˃ʽ 2070 2080 ʿʽˆʽ 2100

MĦ92 Cá4-íĥ9 Dấu ˄-˅ ʾʾ-ʾˀ ʾ˃-ʾ˅ ʿʿ-ʿ˃ ʿˆ-ˀ˂ ˀ˅-ˁ˃ ˁ˄-˂˅ ˂˃-˄ʾ ˃˃-˅˂
íĥ9 Dấu-Đèo N2a92 ˅-ˆ ʾʿ-ʾˁ ʾ˃-ʾˆ ʿʿ-ʿ˄ ˀʽ-ˀ˃ ˀ˅-ˁ˄ ˁ˄-˂ˆ ˂˃-˄ʿ ˃˃-˅˃
Đèo N2a92-Đèo íả4 Vâ9 ˅-ˆ ʾˀ-ʾˁ ʾˆ-ʿʽ ʿ˃-ʿ˅ ˀ˃-ˀˆ ˁ˃-˂ʾ ˂˅-˃ˁ ˄ʽ-˄ˆ ˅ʿ-ˆˁ
Đèo íả4 Vâ9-Mũ4 Đạ4 Lã93 ˅-ˆ ʾˀ-ʾˁ ʾˆ-ʿʾ ʿ˄-ʿˆ ˀ˃-ˁʽ ˁ˄-˂ˀ ˂˅-˃˄ ˄ʽ-˅ʿ ˅ˀ-ˆ˄
Mũ4 Đạ4 Lã93-Mũ4 Kê ìà ˅-ˆ ʾˀ-ʾˁ ʾˆ-ʿʾ ʿ˄-ˀʽ ˀ˄-ˁʿ ˁ˅-˂˂ ˂ˆ-˄ʽ ˄ʿ-˅˂ ˅ˁ-ʾʽʿ
Mũ4 Kê ìà-Mũ4 Cà Mau ˅-ˆ ʾˀ-ʾˁ ʾˆ-ʿʾ ʿ˃-ˀʽ ˀ˂-ˁʾ ˁ˂-˂ˀ ˂˃-˃˅ ˃˅-˅ˀ ˄ˆ-ˆˆ
Mũ4 Cà Mau-K4ê9 ì4a92 ˆ-ʾʽ ʾˁ-ʾ˂ ʿʽ-ʿˀ ʿ˅-ˀʿ ˀ˅-ˁˁ ˁ˅-˂˄ ˃ʽ-˄ʿ ˄ʿ-˅˅ ˅˂-ʾʽ˂



B Ộ  T À I  N ì U Y Ê N  V À  M Ô I  T R Ư Ờ N ì

Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8 | ˂˃

 

Hình 3.50. Kịch bản nước biển dâng cho các khu vực ven biển Việt Nam 
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ˁ. NGUY CƠ NGẬP THEO CÁC MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG 
 Kết quả xác đị93 vŌ92 cĦ 92uy cơ bị 92ập t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 c3o t3ấy: Nếu 
9ước b4ể9 (â92 ʾ8, 63oả92 ˀˆ% (4ệ9 tčc3 đồ92 bằ92 sħ92 Cửu Lo92, trê9 ʾʽ% (4ệ9 tčc3 đồ92 
bằ92 sħ92 íồ92 và Quả92 N493, trê9 ʿ,˂% (4ệ9 tčc3 t3uộc các tỉ93 v09 b4ể9 84ề9 Tru92 cĦ 92uy 
cơ bị 92ập. K3u vực t3à93 p3ố íồ C3č M493 cĦ 92uy cơ bị 92ập 7à trê9 ʿ ʽ% (4ệ9 tčc3 ƼBả92 ˁ .ʾƽ.

Bả92 ˁ.ʾ. D4ệ9 tčc3 cĦ 92uy cơ bị 92ập t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 Ƽ% (4ệ9 tčc3ƽ

Mực 9ước 
(â92 Ƽ8ƽ

Đồ92 bằ92 sô92 
Hồ92 và Quả92 

N493
V09 b4ể9 84ề9 

Tru92
T3à93 p3ố Hồ 

C3í M493
Đồ92 bằ92 sô92 

Cửu Lo92
ʽ,˂ʽ ˁ,ʾ ʽ,˄ ʾˀ,ˀ ˂,ˁ
ʽ,˃ʽ ˂,ˀ ʽ,ˆ ʾˁ,˃ ˆ,˅
ʽ,˄ʽ ˃,ˀ ʾ,ʿ ʾ˂,˅ ʾ˂,˅
ʽ,˅ʽ ˅,ʽ ʾ,˃ ʾ˄,ʿ ʿʿ,ˁ
ʽ,ˆʽ ˆ,ʿ ʿ,ʾ ʾ˅,˃ ʿˆ,˅
ʾ,ʽʽ ʾʽ,˂ ʿ,˂ ʿʽ,ʾ ˀˆ,ʽ

 Kết quả tč93 toá9 trê9 cơ sở số 74ệu về 24ao t3ħ92 của N3à xuất bả9 Bả9 đồ 9ă8 ʿʽʽ˂ c3o 
t3ấy, 9ếu 9ước b4ể9 (â92 ʾ8 t3Č cả 9ước cĦ 63oả92 trê9 ˁ% 3ệ t3ố92 đườ92 sắt, trê9 ˆ% 3ệ 
t3ố92 quốc 7ộ và 63oả92 ʾʿ% 3ệ t3ố92 tỉ93 7ộ sẽ bị ả93 3ưở92. Đố4 vớ4 63u vực đồ92 bằ92 sħ92 
Cửu Lo92, 3ệ t3ố92 24ao t3ħ92 bị ả93 3ưở92 9ặ92 93ất vớ4 63oả92 ʿ˅% quốc 7ộ và ʿ˄% tỉ93 7ộ. 
íệ t3ố92 24ao t3ħ92 63u vực v09 b4ể9 84ề9 Tru92 cĦ 2ầ9 ˁ% quốc 7ộ, 2ầ9 ˂% tỉ93 7ộ và trê9 ˁ% 
3ệ t3ố92 đườ92 sắt bị ả93 3ưở92. R4ê92 63u vực đồ92 bằ92 sħ92 íồ92 cĦ 63oả92 ˂% quốc 7ộ, 
trê9 ˃% tỉ93 7ộ và 2ầ9 ˁ% đườ92 sắt bị ả93 3ưở92 ƼBả92 ˁ.ʿ, ˁ.ˀ, ˁ.ˁƽ.
 T30o số 74ệu (â9 số của Tổ92 cục T3ố92 6ê 9ă8 ʿʽʾʽ, 9ếu 9ước b4ể9 (â92 ʾ8 t3Č 2ầ9 
ˀ˂% (â9 số t3uộc các tỉ93 vŌ92 đồ92 bằ92 sħ92 Cửu Lo92, trê9 ˆ% (â9 số vŌ92 đồ92 bằ92 
sħ92 íồ92 và Quả92 N493 bị ả93 3ưở92 trực t4ếp, r4ê92 t3à93 p3ố íồ C3č M493 63oả92 ˄% và 
các tỉ93 v09 b4ể9 84ề9 Tru92 2ầ9 ˆ% (â9 số bị ả93 3ưở92 ƼBả92 ˁ.˂ƽ. 

Bả92 ˁ.ʿ. Tỷ 7ệ c34ều (à4 quốc 7ộ cĦ 92uy cơ bị ả93 3ưở92 t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 Ƽ%ƽ

Mực 9ước 
(â92 Ƽ8ƽ

Đồ92 bằ92 sô92 
Hồ92 và Quả92 

N493
V09 b4ể9 84ề9 

Tru92
T3à93 p3ố Hồ 

C3í M493
Đồ92 bằ92 sô92 

Cửu Lo92
ʽ,˂ʽ ʾ,ˆ ʽ,˃ ˂,ˆ ˁ,ˆ
ʽ,˃ʽ ʿ,ʿ ʾ,ʽ ˄,ʽ ˅,ʿ
ʽ,˄ʽ ʿ,˅ ʾ,ˁ ˅,ˀ ʾʿ,ʽ
ʽ,˅ʽ ˀ,ˁ ʾ,˅ ˅,ˆ ʾˁ,ˀ
ʽ,ˆʽ ˁ,ʾ ʿ,˄ ʾʽ,ʾ ʿʽ,ʿ
ʾ,ʽʽ ˂,ʾ ˀ,˃ ʾʾ,ˁ ʿ˄,˅
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Bả92 ˁ.ˀ. Tỷ 7ệ c34ều (à4 tỉ93 7ộ cĦ 92uy cơ bị ả93 3ưở92 t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 Ƽ%ƽ

Mực 9ước 
(â92 Ƽ8ƽ

Đồ92 bằ92 sô92 
Hồ92 và Quả92 

N493
V09 b4ể9 84ề9 

Tru92
T3à93 p3ố Hồ 

C3í M493
Đồ92 bằ92 sô92 

Cửu Lo92
ʽ,˂ʽ ʿ,ʿ ʽ,˃ ˂,˃ ˀ,ˀ
ʽ,˃ʽ ʿ,˃ ʾ,ʾ ˃,ʿ ˃,˄
ʽ,˄ʽ ˀ,˂ ʾ,˄ ˃,˅ ʾʾ,ʾ
ʽ,˅ʽ ˁ,ʽ ʿ,ˀ ˄,ʿ ʾˀ,ˁ
ʽ,ˆʽ ˂,ʾ ˀ,ˁ ˄,ˆ ʾˆ,ʽ
ʾ,ʽʽ ˃,ˀ ˁ,˂ ˅,˅ ʿ˃,˅

Bả92 ˁ.ˁ. Tỷ 7ệ c34ều (à4 đườ92 sắt cĦ 92uy cơ bị ả93 3ưở92 t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 Ƽ%ƽ

Mực 9ước 
(â92 Ƽ8ƽ

Đồ92 bằ92 sô92 
Hồ92 và Quả92 

N493
V09 b4ể9 84ề9 

Tru92
T3à93 p3ố Hồ 

C3í M493
Đồ92 bằ92 sô92 

Cửu Lo92
ʽ,˂ʽ ʾ,ˀ ʾ,ʽ ʾ,˄ -
ʽ,˃ʽ ʾ,˃ ʾ,ˀ ˀ,ˁ -
ʽ,˄ʽ ʾ,ˆ ʾ,ˆ ˁ,ʾ -
ʽ,˅ʽ ʿ,ˀ ʿ,ˀ ˁ,ˁ -
ʽ,ˆʽ ʿ,ˆ ˀ,ʿ ˂,ˀ -
ʾ,ʽʽ ˀ,˄ ˁ,ˁ ˃,ʿ -

Bả92 ˁ.˂. Tỷ 7ệ số (â9 cĦ 92uy cơ bị ả93 3ưở92 trực t4ếp Ƽso vớ4 tổ92 (â9 số vŌ92ƽ  
t30o các 8ực 9ước b4ể9 (â92 Ƽ%ƽ

Mực 9ước 
(â92 Ƽ8ƽ

Đồ92 bằ92 sô92 
Hồ92 và Quả92 

N493
V09 b4ể9 84ề9 

Tru92
T3à93 p3ố Hồ 

C3í M493
Đồ92 bằ92 sô92 

Cửu Lo92
ʽ,˂ʽ ˀ,ˁ ʿ,ˁ ˁ,˂ ˂,ˀ
ʽ,˃ʽ ˁ,ʾ ˀ,˂ ˂,ʽ ˆ,ˀ
ʽ,˄ʽ ˂,ʿ ˁ,ˁ ˂,ˁ ʾˁ,˄
ʽ,˅ʽ ˃,˂ ˃,ʽ ˂,ˆ ʿʽ,ˁ
ʽ,ˆʽ ˄,ˆ ˄,˂ ˃,˂ ʿ˃,˅
ʾ,ʽʽ ˆ,ˁ ˅,ˆ ˄,ʽ ˀˁ,˃
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íČ93 ˁ.ʾ. Bả9 đồ 92uy cơ 92ập 63u vực v09 b4ể9 V4ệt Na8 ứ92 vớ4 8ực  
9ước b4ể9 (â92 ʾ8

QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa

Biên giới quốc gia
Ranh giới tỉnh
Ranh giới huyện
Nguy cơ ngập
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íČ93 ˁ.˄. Bả9 đồ 92uy cơ 92ập tỉ93 Quả92 Trị ứ92 vớ4 8ực 9ước b4ể9 (â92 ʾ8

Biên giới quốc gia
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Biên giới quốc gia
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Huyện Trường Sa

íČ93 ˁ.ˆ. Bả9 đồ 92uy cơ 92ập t3à93 p3ố Đà Nẵ92 ứ92 vớ4 8ực 9ước b4ể9 (â92 ʾ8

Huyện Hoàng Sa
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íČ93 ˁ.ʾʿ. Bả9 đồ 92uy cơ 92ập tỉ93 BČ93 Đị93 ứ92 vớ4 8ực 9ước b4ể9 (â92 ʾ8

Biên giới quốc gia
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Biên giới quốc gia
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íČ93 ˁ.ʾˁ. Bả9 đồ 92uy cơ 92ập tỉ93 K3á93 íĥa ứ92 vớ4 8ực 9ước b4ể9 (â92 ʾ8

Biên giới quốc gia

Huyện Trường Sa

.

 
 

.
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Biên giới quốc gia
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
 ʾƽ Ba9 L4ê9 C3č93 p3ủ về b4ế9 đổ4 63č 3ậu ƼIPCCƽ, 8ột tổ c3ức 2ồ8 3ơ9 3a4 923Č9 93à 
63oa 3ọc 3à92 đầu trê9 t3ế 24ớ4 trê9 tất cả các 7ĩ93 vực, đã 9234ê9 cứu 8ột các3 toà9 (4ệ9 các 
3oạt độ92 của 93â9 7oạ4 để đưa ra các (ự đoá9 về 8ức độ p3át t3ả4 63č 93à 6č93 tro92 tươ92 
7a4. Trê9 cơ sở đĦ, 7ựa c3ọ9 ra được các 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 63č 93à 6č93 cĦ độ t3čc3 3ợp cao 
93ất 7à8 cơ sở tč93 toá9 sự t3ay đổ4 của các yếu tố 63č 3ậu 93ư 934ệt độ, 7ượ92 8ưa, 8ức độ 
ta9 c3ảy của các 63ố4 bă92 trê9 p3ạ8 v4 toà9 cầu và 9ước b4ể9 (â92. Các 6ết quả 9ày được 
cħ92 bố tro92 các báo cáo đá93 24á của Ba9 L4ê9 C3č93 p3ủ về b4ế9 đổ4 63č 3ậu, báo cáo 2ầ9 
đây 93ất 7à Báo cáo đá93 24á 7ầ9 t3ứ tư, 9ă8 ʿʽʽ˄ và được cập 93ật, bổ su92 vào 9ă8 ʿʽʾʽ. 
 Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8 được xây (ự92 (ựa trê9 6ịc3 
bả9 p3át t3ả4 63č 93à 6č93 và 6ịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu toà9 cầu của Ba9 74ê9 c3č93 p3ủ về b4ế9 
đổ4 63č 3ậu, p3ả9 á93 sự t4ế9 tr4ể9 tro92 tươ92 7a4 của các 8ố4 qua9 3ệ 24ữa 6493 tế - xã 3ộ4, 
ìDP, p3át t3ả4 63č 93à 6č93, b4ế9 đổ4 63č 3ậu và 8ực 9ước b4ể9 (â92. 
 Các 6ịc3 bả9 được c34 t4ết 3Ħa c3o đ4ều 64ệ9 63č 3ậu cụ t3ể của V4ệt Na8, t3ể 34ệ9 8ức 
độ t3ay đổ4 của các yếu tố 63č 3ậu, tập tru92 vào các yếu tố c3č93 7à 934ệt độ, 7ượ92 8ưa và 
9ước b4ể9 (â92 c3o các địa p3ươ92 và các 63u vực v09 b4ể9 V4ệt Na8. 
 ʿƽ Các 6ịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 được xây (ự92 t30o các 6ịc3 bả9 p3át 
t3ả4 63č 93à 6č93: Kịc3 bả9 p3át t3ả4 t3ấp ƼBʾƽ, 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93 ƼBʿ, AʾBƽ, 6ịc3 bả9 
p3át t3ả4 cao ƼAʿ, AʾFIƽ.
 Các 6ịc3 bả9 được xây (ự92 c34 t4ết c3o các địa p3ươ92 và các 63u vực v09 b4ể9 V4ệt 
Na8 t30o từ92 t3ập 6ỷ của t3ế 6ỷ ʿʾ. T3ờ4 6ỳ cơ sở để so sá93 sự t3ay đổ4 của 63č 3ậu 7à 24a4 
đoạ9 ʾˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ, đây cũ92 7à 24a4 đoạ9 được IPCC (Ō92 tro92 Báo cáo đá93 24á 7ầ9 t3ứ tư.
 Các yếu tố của 6ịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 2ồ8: Mức tă92 934ệt độ và 
sự t3ay đổ4 7ượ92 8ưa tru92 bČ93 của các 8Ōa Ƽ8Ōa đħ92 ƼXII-IIƽ, 8Ōa xuâ9 ƼIII-Vƽ, 8Ōa 3è ƼVI-
VIIIƽ, 8Ōa t3u ƼIX-XIƽƽ và tru92 bČ93 9ă8; các cực trị 63č 3ậu 2ồ8: N34ệt độ tố4 cao tru92 bČ93, tố4 
t3ấp tru92 bČ93, sự t3ay đổ4 của số 92ày cĦ 934ệt độ 9Ħ92 93ất và 8ức t3ay đổ4 của 7ượ92 8ưa 
92ày 7ớ9 93ất; 8ực 9ước b4ể9 (â92 c3o các 63u vực v09 b4ể9.
 ˀƽ Các 6ịc3 bả9 được tĦ8 tắt 93ư sau:
 - Về 934ệt độ: Vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ, t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93, 934ệt độ tru92 bČ93 
tă92 từ ʿ đế9 ˀoC trê9 p3ầ9 7ớ9 (4ệ9 tčc3 cả 9ước, r4ê92 63u vực từ íà Tĩ93 đế9 Quả92 Trị cĦ 
934ệt độ tru92 bČ93 tă92 93a93 3ơ9 so vớ4 93ữ92 9ơ4 63ác. N34ệt độ t3ấp 93ất tru92 bČ93 tă92 
từ ʿ,ʿ đế9 ˀ,ʽoC, 934ệt độ cao 93ất tru92 bČ93 tă92 từ ʿ,ʽ đế9 ˀ,ʿoC. Số 92ày cĦ 934ệt độ cao 
93ất trê9 ˀ˂oC tă92 từ ʾ˂ đế9 ˀʽ 92ày trê9 p3ầ9 7ớ9 (4ệ9 tčc3 cả 9ước.
 - Về 7ượ92 8ưa: Vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ, t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93, 7ượ92 8ưa 9ă8 
tă92 trê9 3ầu 63ắp 7ã93 t3ổ, 8ức tă92 p3ổ b4ế9 từ ʿ đế9 ˄%, r4ê92 Tây N2uyê9, Na8 Tru92 Bộ 
tă92 čt 3ơ9, (ướ4 ˀ%. Xu t3ế c3u92 7à 7ượ92 8ưa 8Ōa 63ħ 24ả8 và 7ượ92 8ưa 8Ōa 8ưa tă92. 
Lượ92 8ưa 92ày 7ớ9 93ất tă92 t3ê8 so vớ4 t3ờ4 6ỳ ʾˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ ở Bắc Bộ, Bắc Tru92 Bộ và 24ả8 
ở Na8 Tru92 Bộ, Tây N2uyê9, Na8 Bộ. Tuy 934ê9 ở các 63u vực 63ác 93au 7ạ4 cĦ t3ể xuất 34ệ9 
92ày 8ưa (ị t3ườ92 vớ4 7ượ92 8ưa 2ấp đħ4 so vớ4 6ỷ 7ục 34ệ9 9ay. 
 - Mực 9ước b4ể9 (â92: Vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ, t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93, 9ước b4ể9 
(â92 cao 93ất ở vŌ92 từ Cà Mau đế9 K4ê9 ì4a92 tro92 63oả92 từ ˃ʿ đế9 ˅ʿc8, t3ấp 93ất ở 
vŌ92 MĦ92 Cá4 tro92 63oả92 từ ˁˆ đế9 ˃ˁc8; tru92 bČ93 toà9 V4ệt Na8, 9ước b4ể9 (â92 tro92 
63oả92 từ ˂˄ đế9 ˄ ˀc8. T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao ƼAʾFIƽ, vào cuố4 t3ế 6ỷ ʿʾ, 9ước b4ể9 (â92 
cao 93ất ở vŌ92 từ Cà Mau đế9 K4ê9 ì4a92 tro92 63oả92 từ ˅˂ đế9 ʾʽ˂c8, t3ấp 93ất ở 63u 
vực từ MĦ92 Cá4 đế9 íĥ9 Dấu tro92 63oả92 từ ˃˃ đế9 ˅˂c8; tru92 bČ93 toà9 V4ệt Na8, 9ước 
b4ể9 (â92 tro92 63oả92 từ ˄˅ đế9 ˆ˂c8. 
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 - Nếu 9ước b4ể9 (â92 ʾ8, sẽ cĦ 63oả92 ˀˆ% (4ệ9 tčc3 đồ92 bằ92 sħ92 Cửu Lo92, trê9 
ʾʽ% (4ệ9 tčc3 vŌ92 đồ92 bằ92 sħ92 íồ92 và Quả92 N493, trê9 ʿ,˂% (4ệ9 tčc3 t3uộc các tỉ93 v09 
b4ể9 84ề9 Tru92 và trê9 ʿʽ% (4ệ9 tčc3 T3à93 p3ố íồ C3č M493 cĦ 92uy cơ bị 92ập; 2ầ9 ˀ˂% (â9 
số t3uộc các tỉ93 vŌ92 đồ92 bằ92 sħ92 Cửu Lo92, trê9 ˆ% (â9 số vŌ92 đồ92 bằ92 sħ92 íồ92 
và Quả92 N493, 2ầ9 ˆ% (â9 số các tỉ93 v09 b4ể9 84ề9 Tru92 và 63oả92 ˄% (â9 số T3à93 p3ố 
íồ C3č M493 bị ả93 3ưở92 trực t4ếp; trê9 ˁ% 3ệ t3ố92 đườ92 sắt, trê9 ˆ% 3ệ t3ố92 quốc 7ộ và 
63oả92 ʾʿ% 3ệ t3ố92 tỉ93 7ộ của V4ệt Na8 sẽ bị ả93 3ưở92.
 ˁƽ V4ệc sử (ụ92 6ịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8 tro92 đá93 24á 
tác độ92 và xây (ự92 6ế 3oạc3 ứ92 p3Ħ vớ4 b4ế9 đổ4 63č 3ậu cầ9 được x08 xét và 7ựa c3ọ9 
p3Ō 3ợp vớ4 từ92 92à93, 7ĩ93 vực và địa p3ươ92 vớ4 các t4êu c3č: Ƽ4ƽ Tč93 đặc t3Ō Ƽcủa 92à93, 
7ĩ93 vực, địa p3ươ92,…ƽ; Ƽ44ƽ Tč93 đa 8ục t4êu; Ƽ444ƽ Tč93 34ệu quả 934ều 8ặt Ƽ6493 tế, xã 3ộ4, 8ħ4 
trườ92ƽ; Ƽ4vƽ Tč93 bề9 vữ92; Ƽvƽ Tč93 63ả t34, 63ả 9ă92 7ồ92 23ép vớ4 các c34ế9 7ược, c3č93 sác3 
và 6ế 3oạc3 p3át tr4ể9. 
 ˂ƽ K34 áp (ụ92 6ịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o địa p3ươ92, các bước sau 
đây được 63uyế9 923ị: Ƽ4ƽ Xác đị93 các t3ħ92 số 63č 3ậu qua9 trọ92 đố4 vớ4 92à93 và đố4 tượ92 
9234ê9 cứu p3Ō 3ợp vớ4 địa p3ươ92; Ƽ44ƽ C3ọ9 6ịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o 
địa p3ươ92 từ 6ịc3 bả9 quốc 24a; Ƽ444ƽ Sử (ụ92 các 8ħ 3Č93 t3ủy vă9, t3ủy 7ực và các 8ħ 3Č93 
đá93 24á tác độ92 93ằ8 cu92 cấp 93ữ92 t3ħ92 t49 đầu vào qua9 trọ92 63ác 93ư sự t3ay đổ4 
c3ế độ (ĥ92 c3ảy, 92ập 7ụt, xâ8 93ập 8ặ9, 9ước (â92 (o bão, b4ế9 đổ4 đườ92 bờ,… p3ục vụ 
xây (ự92 và tr4ể9 63a4 6ế 3oạc3 3à93 độ92.
 ˃ƽ V4ệc tr4ể9 63a4, xây (ự92 và t3ực 34ệ9 các 24ả4 p3áp ứ92 p3Ħ vớ4 b4ế9 đổ4 63č 3ậu 
63ħ92 93ất t34ết p3ả4 t4ế9 3à93 đạ4 trà ở quy 8ħ t3ế 6ỷ, 8à cầ9 p3ả4 cĦ sự p3â9 6ỳ t3ực 34ệ9; 
cầ9 p3ả4 xác đị93 được 8ức độ ưu t4ê9 (ựa trê9 93u cầu t3ực t4ễ9, 92uồ9 7ực cĦ được tro92 
từ92 24a4 đoạ9 để 7ựa c3ọ9 6ịc3 bả9 p3Ō 3ợp 93ất. Kịc3 bả9 t3ấp và 6ịc3 bả9 tru92 bČ93 cĦ t3ể 
được áp (ụ92 đố4 vớ4 các t4êu c3uẩ9 t34ết 6ế c3o các cħ92 trČ93 8a92 tč93 63ħ92 7âu (à4 và các 
quy 3oạc3, 6ế 3oạc3 92ắ9 3ạ9; 6ịc3 bả9 cao cầ9 được áp (ụ92 c3o các cħ92 trČ93 8a92 tč93 
vĩ93 cửu, các quy 3oạc3, 6ế 3oạc3 (à4 3ạ9.
 ˄ƽ Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu và 9ước b4ể9 (â92 7uħ9 tồ9 tạ4 93ữ92 đ4ể8 c3ưa c3ắc c3ắ9 
vČ cĥ9 p3ụ t3uộc vào v4ệc xác đị93 các 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 63č 93à 6č93 Ƽsự p3át tr4ể9 6493 tế ở quy 
8ħ toà9 cầu, 8ức tă92 (â9 số t3ế 24ớ4 và 8ức độ t4êu (Ō92, c3uẩ9 8ực cuộc số92 và 7ố4 số92, 
t4êu t3ụ 9ă92 7ượ92 và tà4 92uyê9 9ă92 7ượ92 toà9 cầu, vấ9 đề c3uyể9 24ao cħ92 923ệ 24ữa các 
9ước p3át tr4ể9 và các 9ước đa92 p3át tr4ể9, v4ệc t3ay đổ4 sử (ụ92 đất,…ƽ, 9ồ92 độ 63č 93à 6č93 
tro92 63č quyể9 tro92 tươ92 7a4, 93ữ92 34ểu b4ết cĥ9 3ạ9 c3ế của c3ō92 ta về 3ệ t3ố92 63č 3ậu 
toà9 cầu và 63u vực, quá trČ93 ta9 bă92, p3ươ92 p3áp xây (ự92 6ịc3 bả9... Tč93 c3ưa c3ắc c3ắ9 
của 6ịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu cầ9 được xét đế9 tro92 đá93 24á tác độ92, tč93 (ễ bị tổ9 t3ươ92 và 
xác đị93 các 24ả4 p3áp t3čc3 ứ92 vớ4 b4ế9 đổ4 63č 3ậu. íơ9 9ữa, để 3ạ9 c3ế bớt tč93 c3ưa c3ắc 
c3ắ9 của 6ịc3 bả9, v4ệc cập 93ật, bổ su92 6ịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt 
Na8 cầ9 được t3ực 34ệ9 t3ườ92 xuyê9 t30o các 6ết quả 9234ê9 cứu 8ớ4 93ất ở tro92 và 92oà4 
9ước. Các đá93 24á tác độ92 và 63ả 9ă92 bị tổ9 t3ươ92 cầ9 được rà soát, cập 93ật 634 6ịc3 bả9 
8ớ4 được cħ92 bố.  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
 ʾ. Bộ Tà4 92uyê9 và Mħ4 trườ92 Ƽʿʽʽ˅ƽ, C3ươ92 trČ93 8ục t4êu quốc 24a ứ92 p3Ħ vớ4 b4ế9 đổ4 

63č 3ậu, íà Nộ4.
 ʿ. Bộ Tà4 92uyê9 và Mħ4 trườ92 Ƽʿʽʽˆƽ, Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt 

Na8, íà Nộ4.
 ˀ. Bộ Tà4 92uyê9 và Mħ4 trườ92 Ƽʿʽʾʽƽ, T3ħ92 báo Quốc 24a 7ầ9 t3ứ 3a4 của V4ệt Na8 c3o Cħ92 

ước 63u92 L4ê9 í4ệp Quốc về B4ế9 đổ4 63č 3ậu, íà Nộ4.
 ˁ. N2uyễ9 Duy C3493 Ƽʿʽʽ˃ƽ, K4ể8 6ê, đá93 24á tà4 92uyê9 63č 3ậu V4ệt Na8, Báo cáo tổ92 6ết 

đề tà4 KíCN cấp Bộ, íà Nộ4.
 ˂. C3ươ92 trČ93 b4ể9 KíCN – ʽ˃ Ƽʿʽʽˁƽ, C3uyê9 63ảo b4ể9 Đħ92, íà Nộ4.
 ˃. íoà92 Đức Cườ92 Ƽʿʽʽ˅ƽ, N234ê9 cứu xây (ự92 các 6ịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63č 3ậu c3o 7ưu vực 

sħ92 íồ92 24a4 đoạ9 ʿʽʾʽ-ʿʾʽʽ và bước đầu đá93 24á tác độ92 đế9 tà4 92uyê9 9ước 8ặt, 
sả9 xuất 9ħ92 9234ệp, Báo cáo tổ92 6ết đề tà4 NCCB, íà Nộ4.

 ˄. N2uyễ9 Xuâ9 í4ể9, Trầ9 T3ục, Lê Quốc íuy Ƽʿʽʾʽƽ, N234ê9 cứu xu t3ế b4ế9 đổ4 8ực 9ước 
b4ể9 63u vực b4ể9 Đħ92 và vŌ92 v09 bờ V4ệt Na8 từ số 74ệu vệ t493, K3č tượ92 T3ủy vă9, số 
˂ˆʿ.

 ˅. N2uyễ9 Trọ92 í4ệu và CTV Ƽʿʽʽˆƽ, B4ế9 đổ4 63č 3ậu ở íà Tĩ93, V4ệ9 C34ế9 7ược C3č93 sác3 
và Mħ4 trườ92, íà Nộ4.

 ˆ. N2uyễ9 Trọ92 í4ệu và CTV Ƽʿʽʽˆƽ, B4ế9 đổ4 63č 3ậu ở V4ệt Na8, V4ệ9 C34ế9 7ược C3č93 sác3 
và Mħ4 trườ92, íà Nộ4.

ʾʽ. P3ạ8 Vă9 íuấ9, N2uyễ9 Tà4 íợ4 Ƽʿʽʽ˄ƽ, Dao độ92 8ực 9ước b4ể9 v09 bờ V4ệt Na8, K3č 
tượ92 T3ủy vă9, Ƽ˂˂˃ƽ, tr. ˀʽ-ˀ˄.

ʾʾ. N2uyễ9 V4ết Là93 Ƽʿʽʽ˄ƽ, Một số 6ết quả 9234ê9 cứu về b4ế9 đổ4 63č 3ậu trê9 63u vực V4ệt 
Na8, K3č tượ92 T3ủy vă9, Ƽ˂˃ʽƽ.

ʾʿ. Trầ9 V4ệt L4ễ9 Ƽʿʽʽʽƽ, Tác độ92 của b4ế9 đổ4 63č 3ậu và 9ước b4ể9 (â92 đế9 vŌ92 v09 b4ể9 
V4ệt Na8, NXB Nħ92 9234ệp, íà Nộ4.

ʾˀ. N2uyễ9 Đức N2ữ Ƽʿʽʽʿƽ, Tác độ92 của ENSO đế9 t3ờ4 t4ết 63č 3ậu, 8ħ4 trườ92 và 6493 tế xã 
3ộ4, Báo cáo tổ92 6ết đề tà4 KíCN cấp N3à 9ước.

ʾˁ. N2uyễ9 Đức N2ữ, N2uyễ9 Trọ92 í4ệu Ƽʿʽʽˀƽ, K3č 3ậu và tà4 92uyê9 63č 3ậu V4ệt Na8, NXB 
Nħ92 9234ệp, íà Nộ4.

ʾ˂. N2uyễ9 Đức N2ữ Ƽʿʽʽ˅ƽ, B4ế9 đổ4 63č 3ậu, NXB K3oa 3ọc và 6ỹ t3uật, íà Nộ4.
ʾ˃. P3a9 Vă9 Tâ9 và 996 Ƽʿʽʾʽƽ, N234ê9 cứu tác độ92 của b4ế9 đổ4 63č 3ậu toà9 cầu đế9 các 

yếu tố và 34ệ9 tượ92 63č 3ậu cực đoa9 ở V4ệt Na8, 63ả 9ă92 (ự báo và 24ả4 p3áp c34ế9 7ược 
ứ92 p3Ħ, Báo cáo tổ92 6ết đề tà4 KíCN cấp N3à 9ước t3uộc c3ươ92 trČ93 KCʽ˅.ʾˀ/ʽ˃-ʾʽ, 
íà Nộ4.

ʾ˄. íoà92 Tru92 T3à93, P3ạ8 Vă9 íuấ9 Ƽʿʽʾʽƽ, TČ93 3Č93 (ao độ92 (â92 rōt của 8ực 9ước 
b4ể9 v09 bờ V4ệt Na8, Tạp c3č B4ể9 V4ệt Na8. 

ʾ˅. N2uyễ9 Vă9 T3ắ92 và 996 Ƽʿʽʾʽƽ, N234ê9 cứu ả93 3ưở92 của b4ế9 đổ4 63č 3ậu đế9 các đ4ều 
64ệ9 tự 934ê9, tà4 92uyê9 t34ê9 934ê9 và đề xuất các 24ả4 p3áp c34ế9 7ược p3ĥ92 trá93, 24ả8 
93ẹ và t3čc3 9234, p3ục vụ p3át tr4ể9 bề9 vữ92 6493 tế xã 3ộ4 ở V4ệt Na8, Báo cáo tổ92 6ết đề 
tà4 KíCN cấp N3à 9ước t3uộc c3ươ92 trČ93 KCʽ˅.ʾˀ/ʽ˃-ʾʽ, íà Nộ4.

ʾˆ. N2uyễ9 Vă9 T3ắ92, N2uyễ9 Trọ92 í4ệu, Trầ9 T3ục Ƽʿʽʾʾƽ, B4ế9 đổ4 63č 3ậu và tác độ92 ở 
V4ệt Na8, N3à xuất bả9 KíCN, íà Nộ4.

ʿʽ. Trầ9 T3ục, P3a9 N2uyê9 íồ92 Ƽʿʽʽˆƽ, B4ế9 đổ4 63č 3ậu và các 3ệ s493 t3á4 v09 b4ể9, NXB 
Lao độ92, íà Nộ4.
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ʿʾ. Trầ9 T3ục, N2uyễ9 Vă9 T3ắ92, íoà92 Đức Cườ92 Ƽʿʽʽˆƽ, Xây (ự92 các 6ịc3 bả9 b4ế9 đổ4 
63č 3ậu c3o V4ệt Na8, Tạp c3č K3č tượ92 T3ủy Vă9.

ʿʿ. Trầ9 T3ục, íoà92 M493 Tuyể9 Ƽʿʽʾʾƽ, Tác độ92 b4ế9 đổ4 63č 3ậu 7ê9 tà4 92uyê9 9ước V4ệt 
Na8, Tạp c3č Nħ92 9234ệp và P3át tr4ể9 Nħ92 t3ħ9. 

ʿˀ. Trầ9 T3ục, Lê N2uyê9 Tườ92 Ƽʿʽʽ˅ƽ, N3ữ92 tác độ92 của b4ế9 đổ4 63č 3ậu đố4 vớ4 9ước ta, 
Tạp c3č Tà4 92uyê9 Mħ4 trườ92. 

ʿˁ. Trầ9 Tâ9 T4ế9 Ƽʿʽʽʾƽ, Đố4 7ưu 63č quyể9, NXB Đạ4 3ọc Quốc 24a, íà Nộ4.
ʿ˂. Lê Đức Tố, Đoà9 Bộ Ƽʾˆˆʾƽ, Sự p3át tr4ể9 92uồ9 7ợ4 b4ể9 T3uậ9 íả4 tro92 cơ c3ế 3oạt độ92 

của 34ệ9 tượ92 9ước trồ4, Tuyể9 tập cħ92 trČ93 63oa 3ọc íộ4 923ị 63oa 3ọc toà9 quốc về b4ể9 
7ầ9 t3ứ ˀ, Ƽʾƽ, tr.ˀʿʾ-ˀˀ˄.

ʿ˃. Đ493 Vă9 Ưu Ƽʿʽʾʽƽ, Đá93 24á b4ế9 độ92 8ực 9ước b4ể9 cực trị (o ả93 3ưở92 của b4ế9 đổ4 
63č 3ậu p3ục vụ c34ế9 7ược 6493 tế b4ể9, Báo cáo tổ92 6ết C3ươ92 trČ93 KíCN cấp N3à 9ước 
KC ʽˆ/ʽ˃-ʾʽ, íà Nộ4.

ʿ˄. V4ệ9 K3oa 3ọc K3č tượ92 T3ủy vă9 và Mħ4 trườ92 Ƽʿʽʽˆƽ, Tác độ92 của b4ế9 đổ4 63č 3ậu ở 
7ưu vực sħ92 íươ92 và c3č93 sác3 t3čc3 9234 ở 3uyệ9 P3ō Va92, tỉ93 T3ừa T34ê9-íuế, Báo 
cáo tổ92 6ết (ự á9 3ợp tác vớ4 íà La9, íà Nộ4.

ʿ˅. V4ệ9 K3oa 3ọc K3č tượ92 T3ủy vă9 và Mħ4 trườ92 Ƽʿʽʾʽƽ, Các 6ịc3 bả9 9ước b4ể9 (â92 và 
63ả 9ă92 24ả8 t34ểu rủ4 ro ở V4ệt Na8, Báo cáo tổ92 6ết (ự á9 3ợp tác vớ4 Đa9 Mạc3, íà Nộ4.

ʿˆ. V4ệ9 K3oa 3ọc K3č tượ92 T3ủy vă9 và Mħ4 trườ92 Ƽʿʽʾʽƽ, Tác độ92 của b4ế9 đổ4 63č 3ậu 7ê9 
tà4 92uyê9 9ước và các b4ệ9 p3áp t3čc3 ứ92, Báo cáo tổ92 6ết (ự á9 3ợp tác vớ4 Đa9 Mạc3, 
íà Nộ4.

ˀʽ. V4ệ9 K3oa 3ọc K3č tượ92 T3ủy vă9 và Mħ4 trườ92 Ƽʿʽʾʽƽ, Lợ4 čc3 của t3čc3 ứ92 vớ4 b4ế9 đổ4 
63č 3ậu từ các 93à 8áy t3ủy đ4ệ9 vừa và 93ỏ, đồ92 bộ vớ4 p3át tr4ể9 9ħ92 t3ħ9, Báo cáo tổ92 
6ết (ự á9 3ợp tác vớ4 Đa9 Mạc3, íà Nộ4.

ˀʾ. V4ệ9 K3oa 3ọc K3č tượ92 T3ủy vă9 và Mħ4 trườ92 Ƽʿʽʾʽƽ, Đ4ều tra, đá93 24á và cả93 báo 
b4ế9 độ92 của các yếu tố 63č tượ92 t3ủy vă9 cĦ 92uy cơ 2ây tổ9 t3ươ92 tà4 92uyê9 - 8ħ4 
trườ92 vŌ92 b4ể9 và (ả4 v09 b4ể9 V4ệt Na8, đề xuất các 24ả4 p3áp p3ĥ92 trá93 và ứ92 p3Ħ, 
Báo cáo 6ết quả t3ực 34ệ9 (ự á9 9ă8 ʿʽʽˆ, íà Nộ4.

ˀʿ. V4ệ9 K3oa 3ọc K3č tượ92 T3ủy vă9 và Mħ4 trườ92 Ƽʿʽʾʾƽ, íướ92 (ẫ9 6ỹ t3uật ƣĐá93 24á tác 
độ92 của b4ế9 đổ4 63č 3ậu và xác đị93 các 24ả4 p3áp t3čc3 ứ92Ƥ, NXB TN-MT và BĐ V4ệt Na8, 
íà Nộ4.

ˀˀ. K4ều T3ị X49 Ƽʿʽʽʿƽ, Độ92 7ực 3ọc 63č quyể9 vĩ độ t3ấp. NXB Đạ4 3ọc Quốc 24a, íà Nộ4.
ˀˁ. Trầ9 T3a93 Xuâ9, Trầ9 T3ục, íoà92 M493 Tuyể9 Ƽʿʽʾʾƽ, Tác độ92 của b4ế9 đổ4 63č 3ậu đế9 

tà4 92uyê9 9ước V4ệt Na8, N3à xuất bả9 KíCN, íà Nộ4.
Tiếng Anh
ˀ˂. As7a6 ìr49st0(, J. C. Moor0 & S. J0vr050va Ƽʿʽʽˆƽ, R0co9struct492 s0a 70v07 1ro8 pa70o a9( 

pro50ct0( t08p0ratur0s ʿʽʽʽ to ʿʾʽʽ AD, C748at0 Dy9a84cs, Vo7 ˀˁ, No ˁ, ˁ˃ʾ-ˁ˄ʿ. 
ˀ˃. Caz09av0, A., a9( R. S. N0r08 Ƽʿʽʽˁƽ, Pr0s09t-(ay s0a 70v07 c3a920: Obs0rvat4o9s a9( 

caus0s, R0v. ì0op3ys. ˁʿ Ƽˀƽ, pp.ʾ-ʿʽ
ˀ˄. C3urc3, J.A., ìr02ory, J.M., íuybr0c3ts, P., Ku39, M., La8b0c6, K., N3ua9, M.T., Q49, D., 

Woo(wort3, P.L Ƽʿʽʽʾƽ, C3a920s 49 s0a 70v07, C748at0 C3a920 ʿʽʽʾ. T30 Sc409t4ic Bas4s. 
Ca8br4(20 U94v0rs4ty Pr0ss, Ca8br4(20.

ˀ˅. Da9 Caya9 0t a7, Ƽʿʽʽˆƽ, C748at0 C3a920 sc09ar4os a9( s0a 70v07 r4s0 0st48at0s 1or t30 
Ca741or94a ʿʽʽ˅, C748at0 C3a920 sc09ar4os ass0ss809t, Ca741or94a C748at0 C3a920 C09t0r.

ˀˆ. ío, C.R., Z3092, Q., Soo92, Y.S., Kou, N.J., íu, J.í. Ƽʿʽʽʽƽ, S0aso9a7 var4ab474ty o1 s0a 
sur1ac0 30423t 49 t30 Sout3 C349a S0a obs0rv0( w4t3 TOPEX/POSEIDON a7t480t0r (ata, J. 
ì0op3ys. R0s., ʾʽ˂ Ƽ˃ƽ, pp. ʾˀˆ˅ʾ–ʾˀˆˆʽ.
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ˁʽ. íoa92 Duc Cuo92 0t a7 Ƽʿʽʾʽƽ, Us492 t30 PRECIS – r024o9a7 c748at0 8o(07 to (0v07op c748at0 
c3a920 sc09ar4o 49 ʿʾst c09tury 1or V40t9a8, Proc00(492s, t30 F41t3 APíW Co910r09c0 o9 
íy(ro7o24ca7 R02480s a9( Wat0r R0sourc0s Ma9a20809t 49 t30 Co9t0xt o1 C748at0 C3a920. 

ˁʾ. íu780, M., J4a92, T. a9( W4270y, T. M. L. Ƽʾˆˆ˂ƽ, SCENìEN: A C748at0 C3a920 Sc09ar4o 
ì090rator, So1twar0 Us0 8a9ua7, V0rs4o9 ʾ.ʽ, C748at4c R0s0arc3 U94t, Norw4c3.

ˁʿ. IPCC Ƽʿʽʽ˄ƽ, T30 P3ys4ca7 Sc409c0 Bas4s, Ca8br4(20 U94v0rs4ty Pr0ss.
ˁˀ. Ja80 ì.T4tus, V45ay K. Naraya9a9 Ƽʾˆˆ˂ƽ, T30 probab474ty o1 s0a 70v07 r4s0. US E9v4ro9809ta7 

Prot0ct4o9 A209cy, Was3492to9, DC 
ˁˁ. Joa990 R. Pott0r a9( M4c3a07 J. Savo94s Ƽʿʽʽ˅ƽ, I8pacts o1 C748at0 C3a920 a9( Var4ab474ty 

o9 Tra9sportat4o9 Syst08s a9( I91rastructur0: ìu71 Coast Stu(y, P3as0 I.
ˁ˂. Ka842uc34, K., A. K4to3, T. Uc34ya8a, R. M4zuta a9( A. No(a Ƽʿʽʽ˃ƽ, C3a920s 49 pr0c4p4tat4o9-

bas0( 0xtr080s 49(4c0s (u0 to 27oba7 war8492 pro50ct0( by a 27oba7 ʿ ʽ-68-80s3 at8osp30r4c 
8o(07, SOLA, Ƽʿƽ, pp. ˃ˁ-˃˄.

ˁ˃. K077y P.M., Tra9 V40t L409, N2uy09 íuu N493 Ƽʾˆˆ˃ƽ, C748at0 Sc09ar4os 1or V40t9a8, Pro50ct 
Soc4o-0co9o84c a9( p3ys4ca7 approac30s to Vu790rab474ty to C748at0 C3a920. EaSEC-ìECP.

ˁ˄. Krab477, W, E. ía99a, P. íuybr0c3ts, W. Ab(a7at4, J. Capp0709, B. Csat3o, E. Fr0(0r4c6, S. 
Ma94za(0, C. Mart49, J. So99ta2, R. Sw41t, R. T3o8as, a9( J. Yu920 Ƽʿʽʽˁƽ, ìr0097a9( Ic0 
S300t: I9cr0as0( coasta7 t3499492, ì0op3ys4ca7 R0s0arc3 L0tt0rs.

ˁ˅. Kusu9o64, S., J. Yos348ura, í. Yos348ura, A. No(a, K. Oouc34 a9( R. M4zuta Ƽʿʽʽ˃ƽ, C3a920 
o1 Ba4u ra49 ba9( 49 27oba7 war8492 pro50ct4o9 by a9 at8osp30r4c 2090ra7 c4rcu7at4o9 8o(07 
w4t3 a ʿʽ-68 2r4( s4z0, J. M0t0or. Soc., Ƽ˅ˁƽ, pp. ˂˅ʾ-˃ʾʾ, Japa9.

ˁˆ. L4u, Q., J4a, Y., Wa92, X., Ya92, í. Ƽʿʽʽʾƽ, O9 t30 a99ua7 cyc70 c3aract0r4st4cs o1 t30 s0a 
sur1ac0 30423t 49 t30 Sout3 C349a S0a A(v. At8os. Sc4,Ƽʾ˅ƽ, pp. ˃ʾˀ-˃ʿʿ.

˂ʽ. M4zuta, R., K. Oouc34, í. Yos348ura, A. No(a, K. Kataya8a, S. Yu648oto, M. íosa6a, S. 
Kusu9o64, í. Kawa4 a9( M. Na6a2awa Ƽʿʽʽ˃ƽ, ʿʽ-68-80s3 27oba7 c748at0 s48u7at4o9s us492 
JMA-ìSM 8o(07 –M0a9 c748at0 stat0s, J. M0t0or. Soc, Ƽ˅ˁƽ, Japa9, pp. ʾ˃˂-ʾ˅˂.

˂ʾ. Nor(o9 Ƽʿʽʾʽƽ, P3ys4ca7 C748at0 Sc409c0 s49c0 IPCC ARˁ – A br401 up(at0.
˂ʿ. Oouc34 K, Yos348ura J, Yos348ura í, M4zuta R, Kusu9o64 S, No(a A Ƽʿʽʽ˃ƽ, Trop4ca7 cyc7o90 

c748ato7o2y 49 a 27oba7-war8492 c748at0 as s48u7at0( 49 a ʿʽ 68-80s3 27oba7 at8osp30r4c 
8o(07: Fr0qu09cy a9( w49( 49t09s4ty a9a7ys0s, J. M0t0or. Soc., Ƽ˅ˁƽ, pp. ʿ˂ˆ-ʿ˄˃, Japa9.

˂ˀ. Pru(3o880 C3r4st07, í0709 Dav40s Ƽʿʽʽˆƽ, Ass0ss492 u9c0rta49t40s 49 c748at0 c3a920 48pact 
a9a7ys0s o9 t30 r4v0r low r02480s 49 t30 UK. Part ʾ: Bas07490 c748at0, C748at4c C3a920, Ƽˆˀƽ, 
pp. ʾ˄˄-ʾˆ˂, DOI ʾʽ.ʾʽʽ˄/sʾʽ˂˅ˁ-ʽʽ˅-ˆˁ˃ˁ-ˀ.

˂ˁ. Pru(3o880 C3r4st07, í0709 Dav40s Ƽʿʽʽˆƽ, Ass0ss492 u9c0rta49t40s 49 c748at0 c3a920 48pact 
a9a7ys0s o9 t30 r4v0r low r02480s 49 t30 UK. Part ʿ : Futur0 c748at0, C748at4c C3a920, Ƽˆˀƽ, pp. 
ʾˆ˄-ʿʿʿ, DOI ʾʽ.ʾʽʽ˄/sʾʽ˂˅ˁ-ʽʽ˅-ˆˁ˃ʾ-˃.

˂˂. S3aw, P.T., C3ao, S.Y., Fu, L.L. Ƽʾˆˆˆƽ, S0a sur1ac0 30423t var4at4o9s 49 t30 Sout3 C349a S0a 
1ro8 sat0774t0 a7t480try, Oc0a9o7. Acta,Ƽʾƽ, pp. ʾ-ʾ˄.

˂˃. STARDEX Ƽʿʽʽ˂ƽ, Dow9sca7492 c748at0 0xtr080s, STARDEX Pro50ct Ƽr0tr40v0( 1ro8  
3ttp://www.cru.u0a.ac.u6/cru/pro50cts/star(0ƽ.

˂˄. St01a9 Ra38stor1 Ƽʿʽʽ˃ƽ, A S084-E8p4r4ca7 Approac3 to Pro50ct492 Futur0 S0a-L0v07 R4s0.
˂˅. Sub-49st4tut0 o1 íy(ro80t0oro7o2y a9( E9v4ro9809t o1 Sout3 V40t9a8 Ƽʿʽʾʽƽ, C748at0 

C3a920 49 t30 M06o92 D07ta - C748at0 Sc09ar4o’s, S0a L0v07 R4s0 a9( ot30r Ef0cts.
˂ˆ. Sub-49st4tut0 o1 íy(ro80t0oro7o2y a9( E9v4ro9809t o1 Sout3 V40t9a8 Ƽʿʽʾʽƽ, R0s0arc3 

a9( Ass0ss809t o1 Wat0r a9( E9v4ro9809t 49 M06o92 R4v0r D07ta: L4v492 E9v4ro9809t, 
Ecosyst08, Ma92rov0 a9( Natura7 Pr0s0rvat4o9.
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˃ʽ. Sus84ta Das2upta, B09o4t Lap7a9t0, Cra42 M04s90r, Dav4( W30070r & Ya9 J4a9p492 Ƽʿʽʽ˄ƽ, 
T30 48pact o1 s0a 70v07 r4s0 o9 (0v07op492 cou9tr40s: A co8parat4v0 a9a7ys4s, Po74cy R0s0arc3 
Wor6492 Pap0r S0r40s ˁʾˀ˃, Wor7( Ba96.

˃ʾ. T3o8as W. Doy70, R4c3ar( í. Day, a9( T3o8as C. M4c3ot Ƽʿʽʾʽƽ, D0v07op809t o1 S0a L0v07 
R4s0 Sc09ar4os 1or C748at0 C3a920 Ass0ss809ts o1 t30 M06o92 D07ta, ì0o7o24ca7 Surv0y 
Op09-F470 R0port ʿʽʾʽ–ʾʾ˃˂, ʾʾʽ p

˃ʿ. T3uc T., T3a92 N. V. a9( Cuo92 í. D. Ƽʿʽʾʽƽ, O9 t30 D0v07op809t o1 C748at0 C3a920 
Sc09ar4os 1or V40t9a8, Proc00(492s, t30 F41t3 APíW Co910r09c0 o9 íy(ro7o24ca7 R02480s 
a9( Wat0r R0sourc0s Ma9a20809t 49 t30 Co9t0xt o1 C748at0 C3a920, ía9o4.

˃ˀ. T3uc T, T3a92 N. V. a9( Tro92 T. D. Ƽʿʽʾʾƽ, C748at0 c3a920 A(aptat4o9 49 t30 A2r4cu7tur0 
a9( Wat0r S0ctors: Curr09t Status, Issu0s a9( C3a770920s 49 V40t9a8, As4a9 Jour9a7 o1 
E9v4ro9809t a9( D4sast0r Ma9a20809t, Ƽʿƽ.

˃ˁ. W4270y. T. M. L Ƽʿʽʽˀƽ, I9put N00(s 1or Dow9sca7492 o1 C748at0 Data, Ca741or94a E90r2y 
Co884ss4o9.

˃˂. W4270y. T. M. L., a9( Rap0r. S. C. B. Ƽʾˆˆʿƽ, I8p74cat4o9s 1or c748at0 a9( s0a 70v07 o1 r0v4s0( 
IPCC 084ss4o9s sc09ar4os Ƽˀ˂˄ƽ, pp. ʿˆˀ-ˀʽʽ.

˃˃. W47by R.L 0t a7 Ƽʿʽʽˁƽ, ìu4(07490 1or us0 o1 C748at0 Sc09ar4os (0v07op0( 1ro8 Stat4st4ca7 
Dow9sca7492 M0t3o(s, NOAA.

˃˄. W476s D.S. Ƽʿʽʽ˃ƽ, Stat4st4ca7 M0t3o(s 49 t30 At8osp30r4c Sc409c0s, E7s0v40r.
˃˅. WMO, UNEP Ƽʿʽʽʾƽ, Sp0c4a7 R0port o9 E84ss4o9s Sc09ar4os, IPCC Sp0c4a7 R0port o9 

C748at0 C3a920. Ca8br4(20 U94v0rs4ty Pr0ss.
˃ˆ. Xu3ua C3092, Y4qua9 Q4, W09 Z3ou Ƽʿʽʽ˅ƽ, Tr09(s o1 s0a 70v07 var4at4o9s 49 t30 I9(o-Pac4ic 

war8 poo7, ì7oba7 a9( P7a90tary C3a920, Ƽ˃ˀƽ, pp. ˂˄–˃˃.
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PHỤ LỤC
P3ụ 7ục ʾ.  Da93 sác3 các trạ8 63č tượ92 cĦ số 74ệu được sử (ụ92 để xây (ự92 6ịc3 bả9 BĐKí 

t30o p3ươ92 p3áp c34 t4ết 3oá t3ố92 6ê.
TT Tê9 trạ8 Vĩ độ K493 

độ TT Tê9 trạ8 Vĩ độ K493 
độ TT Tê9 trạ8 Vĩ độ K493 

độ
ʾ Đ4ệ9 B4ê9 ʿʾ,ˁ ʾʽˀ,ʽ ˁ˄ T4ê9 Yê9 ʿʾ,ˀ ʾʽ˄,ˁ 93 Na8 Đħ92 ʾ˃,ʿ ʾʽ˄,˄
ʿ Mườ92 Tè ʿʾ,ˁ ʾʽʿ,˅ ˁ˅ Uħ92 Bč ʿʾ,ʽ ʾʽ˃,˅ ˆˁ íuế ʾ˃,ˁ ʾʽ˄,˄
3 Tuầ9 ì4áo ʿʾ,˃ ʾʽˀ,ˁ ˁˆ Cửa Ô92 ʿʾ,ʽ ʾʽ˄,ˀ 95 Ba Đồ9 ʾ˄,˅ ʾʽ˃,ˁ
ˁ SČ9 íồ ʿʾ,ˁ ʾʽˀ,ˀ ˂ʽ íĥ9 ìa4 ʿʽ,˂ ʾʽ˄,ʾ ˆ˃ Tuyê9 íĦa ʾ˄,˅ ʾʽ˃,ʾ
5 La4 C3âu ʿʿ,ʾ ʾʽˀ,ʿ ˂ʾ Bắc ì4a92 ʿʾ,ˀ ʾʽ˃,ʿ 97 Đħ92 íà ʾ˃,˅ ʾʽ˄,˅
˃ P3a Đ49 ʿʾ,˃ ʾʽˀ,˂ ˂ʿ Lục N2ạ9 ʿʾ,ˁ ʾʽ˃,˃ ˆ˅ A Lướ4 ʾ˃,ʿ ʾʽ˄,ˁ
7 Ta8 Đườ92 ʿʿ,ˁ ʾʽˀ,˂ 53 Sơ9 Độ92 ʿʾ,ˀ ʾʽ˃,˅ 99 Đà Nẵ92 ʾ˃,ʽ ʾʽ˅,ʿ
˅ Sơ9 La ʿʾ,ˀ ʾʽˀ,ˆ ˂ˁ í4ệp íĥa ʿʾ,ˁ ʾʽ˃,ʽ ʾʽʽ Trà My ʾ˂,ˁ ʾʽ˅,ʿ
9 Quỳ93 N3a4 ʿʾ,˅ ʾʽˀ,˃ 55 Bắc Yê9 ʿʾ,ˀ ʾʽˁ,ˁ ʾʽʾ Ta8 Kỳ ʾ˂,˃ ʾʽ˅,˂

ʾʽ Yê9 C3âu ʿʾ,ʾ ʾʽˁ,ˀ ˂˃ V4ệt TrČ ʿʾ,ˀ ʾʽ˂,ˁ ʾʽʿ Quy N3ơ9 ʾˀ,˅ ʾʽˆ,ʿ
ʾʾ Mộc C3âu ʿʽ,ˆ ʾʽˁ,˃ 57 Vĩ93 Yê9 ʿʾ,ˁ ʾʽ˂,˃ ʾʽˀ íoà4 N3ơ9 ʾˁ,˂ ʾʽˆ,ʽ
ʾʿ Sħ92 Mã ʿʾ,ʾ ʾʽˀ,˄ ˂˅ Lá92 ʿʾ,ʽ ʾʽ˂,ˆ ʾʽˁ Ba Tơ ʾˁ,˅ ʾʽ˅,˄
ʾˀ Cĥ Nĥ4 ʿʾ,ʾ ʾʽˁ,ʿ 59 Sơ9 Tây ʿʾ,ʾ ʾʽ˂,˂ ʾʽ˂ Quả92 N2ã4 ʾ˂,ʾ ʾʽ˅,˅
ʾˁ P3Ō Yê9 ʿʾ,ˀ ʾʽˁ,˄ ˃ʽ Ba VČ ʿʾ,ʾ ʾʽ˂,˃ ʾʽ˃ N3a Tra92 ʾʿ,ˀ ʾʽˆ,ʿ
ʾ˂ Sa Pa ʿʿ,ˀ ʾʽˀ,˅ ˃ʾ Ma4 C3âu ʿʽ,˄ ʾʽ˂,ʾ ʾʽ˄ Tuy íĥa ʾˀ,ʾ ʾʽˆ,ˀ
ʾ˃ Bắc íà ʿʿ,˂ ʾʽ˄,ˀ ˃ʿ íà Đħ92 ʿʾ,ʽ ʾʽ˂,˅ ʾʽ˅ Sơ9 íĥa ʾˀ,ʾ ʾʽˆ,ʽ
ʾ˄ Lục Yê9 ʿʿ,ʾ ʾʽˁ,˄ ˃ˀ íĥa BČ93 ʿʽ,˅ ʾʽ˂,ˀ ʾʽˆ P3a9 T34ết ʾʽ,ˆ ʾʽ˅,ʾ
ʾ˅ T3a9 Uyê9 ʿʿ,ʽ ʾʽˀ,ˆ ˃ˁ K48 Bħ4 ʿʽ,˄ ʾʽ˂,˂ ʾʾʽ P7âycu ʾˁ,ʽ ʾʽ˅,ʽ
ʾˆ Yê9 Bá4 ʿʾ,˄ ʾʽˁ,ˆ ˃˂ C34 Nê ʿʽ,˂ ʾʽ˂,ˀ ʾʾʾ Đắ6 Tħ ʾˁ,˄ ʾʽ˄,˅
ʿʽ Vă9 C3ấ9 ʿʾ,˃ ʾʽˁ,˂ ˃˃ Lạc Sơ9 ʿʽ,˂ ʾʽ˂,˂ ʾʾʿ A9 K3ê ʾˀ,ˆ ʾʽ˅,˃
ʿʾ P3ố Rà92 ʿʾ,ˀ ʾʽˁ,˂ ˃˄ íả4 Dươ92 ʿʽ,ˆ ʾʽ˃,ˀ ʾʾˀ Ko9 Tu8 ʾˁ,ˀ ʾʽ˄,˃
ʿʿ Bắc Qua92 ʿʿ,˂ ʾʽˁ,˅ ˃˅ íư92 Yê9 ʿʽ,˄ ʾʽ˃,ʾ ʾʾˁ Ayu9pa ʾˀ,ˁ ʾʽ˅,ˆ
ʿˀ íà ì4a92 ʿʿ,˅ ʾʽ˂,ʽ ˃ˆ P3Ō L4ễ9 ʿʽ,˅ ʾʽ˃,˃ ʾʾ˂ Buħ9 Mê T3uột ʾʿ,˄ ʾʽ˅,ʾ
ʿˁ íoà92 Su P3Č ʿʿ,˅ ʾʽˁ,˄ ˄ʽ T3á4 BČ93 ʿʽ,˂ ʾʽ˃,ˁ ʾʾ˃ Buħ9 íồ ʾʿ,ˆ ʾʽ˅,ˀ
ʿ˂ Bắc Mê ʿʿ,˄ ʾʽ˂,ˁ ˄ʾ P3ủ Lý ʿʽ,˂ ʾʽ˂,ˁ ʾʾ˄ M’Đră6 ʾʿ,˄ ʾʽ˅,˅
ʿ˃ C34ê8 íĦa ʿʿ,ʿ ʾʽ˂,ˀ ˄ʿ Na8 Đị93 ʿʽ,ˁ ʾʽ˃,ʿ ʾʾ˅ Đắ6 Nħ92 ʾʿ,ʽ ʾʽ˄,˄
ʿ˄ íà8 Yê9 ʿʿ,ʾ ʾʽ˂,ʽ 73 N3o Qua9 ʿʽ,ˀ ʾʽ˂,˄ ʾʾˆ Đà Lạt ʾʾ,ˆ ʾʽ˅,ˁ
ʿ˅ Tuyê9 Qua92 ʿʾ,˅ ʾʽ˂,ʿ ˄ˁ N493 BČ93 ʿʽ,ˀ ʾʽ˃,ʽ ʾʿʽ L4ê9 K3ươ92 ʾʾ,˅ ʾʽ˅,ˁ
ʿˆ Cao Bằ92 ʿʿ,˄ ʾʽ˃,ʿ 75 Vă9 Lý ʿʽ,ʾ ʾʽ˃,ˀ ʾʿʾ Bảo Lộc ʾʾ,˂ ʾʽ˄,˅
ˀʽ N2uyê9 BČ93 ʿʿ,˄ ʾʽ˂,ˆ ˄˃ T3a93 íĦa ʾˆ,˅ ʾʽ˂,˅ ʾʿʿ P3ước Lo92 ʾʾ,˅ ʾʽ˃,ˆ
ˀʾ Bảo Lạc ʿʿ,ˆ ʾʽ˃,˂ 77 Bá4 T3ượ92 ʾˆ,ˆ ʾʽ˂,ˁ ʾʿˀ íà8 Tâ9 ʾʽ,˄ ʾʽ˄,˅
ˀʿ TrŌ92 K3á93 ʿʿ,˅ ʾʽ˃,˂ ˄˅ Yê9 Đị93 ʿʽ,ʽ ʾʽ˂,˄ ʾʿˁ Đồ92 P3ō ʾʽ,˂ ʾʽ˄,ʽ
33 C3ợ Rã ʿʿ,˂ ʾʽ˂,˄ 79 íồ4 Xuâ9 ʿʽ,ˀ ʾʽ˂,ʾ ʾʿ˂ Tây N493 ʾʾ,ˀ ʾʽ˃,ʾ
ˀˁ N2â9 Sơ9 ʿʿ,˂ ʾʽ˃,ʽ ˅ʽ N3ư Xuâ9 ʾˆ,˃ ʾʽ˂,˃ ʾʿ˃ Vũ92 Tàu ʾʽ,ˀ ʾʽ˄,ʾ
35 Lạ92 Sơ9 ʿʾ,˅ ʾʽ˃,˅ ˅ʾ Tĩ93 ì4a ʾˆ,˂ ʾʽ˂,˅ ʾʿ˄ Mộc íĦa ʾʽ,˅ ʾʽ˂,ˆ
ˀ˃ T3ất K3ê ʿʿ,ˀ ʾʽ˃,˂ ˅ʿ Tây í4ếu ʾˆ,ˀ ʾʽ˂,ˁ ʾʿ˅ Ba Tr4 ʾʽ,ʽ ʾʽ˃,˃
37 Bắc Sơ9 ʿʾ,ˆ ʾʽ˃,ʿ ˅ˀ Quỳ C3âu ʾˆ,˄ ʾʽ˂,ʾ ʾʿˆ Cà92 Lo92 ʾʽ,ʽ ʾʽ˃,ʿ
ˀ˅ ĐČ93 Lập ʿʾ,˂ ʾʽ˄,ʾ ˅ˁ V493 ʾ˅,˄ ʾʽ˂,˄ ʾˀʽ Mỹ T3o ʾʽ,ˀ ʾʽ˃,ˁ
39 íữu Lũ92 ʿʾ,˂ ʾʽ˃,ˀ ˅˂ Đħ Lươ92 ʾ˅,ˆ ʾʽ˂,ˀ ʾˀʾ Cầ9 T3ơ ʾʽ,ʽ ʾʽ˂,˅
ˁʽ Bắc Cạ9 ʿʿ,ʾ ʾʽ˂,˅ ˅˃ Tươ92 Dươ92 ʾˆ,ˀ ʾʽˁ,ˁ ʾˀʿ SĦc Tră92 ˆ,˃ ʾʽ˃,ʽ
ˁʾ Đị93 íĦa ʿʾ,ˆ ʾʽ˂,˃ ˅˄ Quỳ93 Lưu ʾˆ,ʾ ʾʽ˂,˃ ʾˀˀ Cao Lã93 ʾʽ,˂ ʾʽ˂,˃
ˁʿ T3á4 N2uyê9 ʿʾ,˃ ʾʽ˂,˅ ˅˅ Quỳ íợp ʾˆ,ˀ ʾʽ˂,ʾ ʾˀˁ P3ō Quốc ʾʽ,ʿ ʾʽˁ,ʽ
ˁˀ P3ō íộ ʿʾ,˂ ʾʽ˂,ʿ ˅ˆ Co9 Cuħ92 ʾˆ,ʾ ʾʽ˂,ˆ ʾˀ˂ Rạc3 ì4á ʾʽ,ʽ ʾʽ˂,ʾ
ˁˁ Ta8 Đảo ʿʾ,˂ ʾʽ˂,˃ ˆʽ íươ92 K3ê ʾ˅,ʿ ʾʽ˂,˄ ʾˀ˃ C3âu Đốc ʾʽ,˅ ʾʽ˂,ʾ
ˁ˂ M493 Đà4 ʿʾ,ʿ ʾʽ˂,ʾ ˆʾ íà Tĩ93 ʾ˅,ˁ ʾʽ˂,ˆ ʾˀ˄ Cà Mau ˆ,ʿ ʾʽ˂,ˀ
ˁ˃ MĦ92 Cá4 ʿˀ,˂ ʾʽ˅,ʽ ˆʿ Đồ92 íớ4 ʾ˄,˂ ʾʽ˃,˃
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ʾ La4 C3âu ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
ʿ Đ4ệ9 B4ê9 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,ˆ ˀ,ʿ
3 Sơ9 La ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʾ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʾ ˀ,ˀ
ˁ íĥa BČ93 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,˅
5 íà ì4a92 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,ˆ ˀ,ʾ
˃ Cao Bằ92 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
7 Lào Ca4 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
˅ Yê9 Bá4 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
9 Tuyê9 Qua92 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ

ʾʽ Bắc Kạ9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,ˆ
ʾʾ T3á4 N2uyê9 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ʾʿ Lạ92 Sơ9 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʾˀ P3ō T3ọ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,ˆ
ʾˁ Bắc ì4a92 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,˅
ʾ˂ Quả92 N493 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,˅
ʾ˃ Vĩ93 P3ōc ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,˅
ʾ˄ Bắc N493 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʾ˅ íà Nộ4 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,˅
ʾˆ íư92 Yê9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
ʿʽ íả4 Dươ92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,˅
ʿʾ íả4 P3ĥ92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˅
ʿʿ íà Na8 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʿˀ T3á4 BČ93 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʿˁ Na8 Đị93 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʿ˂ N493 BČ93 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˃
ʿ˃ T3a93 íĦa ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʿ˄ N23ệ A9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
ʿ˅ íà Tĩ93 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ʿˆ Quả92 BČ93 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,ˆ ˀ,ʾ
ˀʽ Quả92 Trị ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,ˆ ˀ,ʾ
ˀʾ T3ừa T34ê9 - íuế ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˅
ˀʿ Đà Nẵ92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄
33 Quả92 Na8 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,ˆ
ˀˁ Quả92 N2ã4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
35 BČ93 Đị93 ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ˀ˃ P3ō Yê9 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʽ ʿ,ʿ
37 K3á93 íĥa ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʾ,ˆ
ˀ˅ N493 T3uậ9 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ
39 BČ93 T3uậ9 ʽ,ˁ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
ˁʽ Ko9 Tu8 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ˁʾ ì4a La4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ˁʿ Đắ6 Lắ6 ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ˁˀ Đắ6 Nħ92 ʽ,˂ ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅
ˁˁ Lâ8 Đồ92 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ˁ˂ Tây N493 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʾ
ˁ˃ BČ93 Dươ92 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʾ,ˆ ʿ,ʾ
ˁ˄ BČ93 P3ước ʽ,˂ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʾ,ˆ ʿ,ʾ
ˁ˅ Tp. íồ C3č M493 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ʿ
ˁˆ Đồ92 Na4 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ
˂ʽ Bà Rịa - Vũ92 Tàu ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
˂ʾ Lo92 A9 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˃ ʾ,˅
˂ʿ Đồ92 T3áp ʽ,ˀ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
53 T4ề9 ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˃ ʾ,˅
˂ˁ Bế9 Tr0 ʽ,ˀ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʽ
55 Vĩ93 Lo92 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˃
˂˃ Trà V493 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʾ,ˆ
57 A9 ì4a92 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˃
˂˅ Cầ9 T3ơ ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅ ʿ,ʽ
59 íậu ì4a92 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˄ ʾ,ˆ
˃ʽ SĦc Tră92 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˄
˃ʾ Bạc L4êu ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅ ʿ,ʽ
˃ʿ K4ê9 ì4a92 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅
˃ˀ Cà Mau ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʾ
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P3ụ 7ục ˀ.  Mức tă92 934ệt độ ƼoCƽ tru92 bČ93 8Ōa xuâ9 ƼIII-Vƽ so vớ4 t3ờ4 6ỳ ʾˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ t30o 6ịc3 
bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93 ƼBʿƽ

STT Tỉ93, t3à93 p3ố Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ ʿʾ
2020 2030 2040 2050 ʿʽ˃ʽ 2070 2080 ʿʽˆʽ 2100

ʾ La4 C3âu ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʿ Đ4ệ9 B4ê9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄
3 Sơ9 La ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ˁ íĥa BČ93 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
5 íà ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,ˆ
˃ Cao Bằ92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
7 Lào Ca4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
˅ Yê9 Bá4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
9 Tuyê9 Qua92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃

ʾʽ Bắc Kạ9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʾʾ T3á4 N2uyê9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʾʿ Lạ92 Sơ9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʾˀ P3ō T3ọ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʾˁ Bắc ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ʾ˂ Quả92 N493 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
ʾ˃ Vĩ93 P3ōc ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
ʾ˄ Bắc N493 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʾ˅ íà Nộ4 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄
ʾˆ íư92 Yê9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄
ʿʽ íả4 Dươ92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄
ʿʾ íả4 P3ĥ92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʿʿ íà Na8 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄
ʿˀ T3á4 BČ93 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʿˁ Na8 Đị93 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,˅
ʿ˂ N493 BČ93 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,˅
ʿ˃ T3a93 íĦa ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʿ˄ N23ệ A9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʿ˅ íà Tĩ93 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,ˆ ˀ,ʿ ˀ,ˁ
ʿˆ Quả92 BČ93 ʽ,˃ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,˃ ʿ,ˆ ˀ,ʿ ˀ,˂
ˀʽ Quả92 Trị ʽ,˃ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʾ ˀ,ˁ
ˀʾ T3ừa T34ê9 - íuế ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʽ
ˀʿ Đà Nẵ92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
33 Quả92 Na8 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄ ˀ,ʽ
ˀˁ Quả92 N2ã4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
35 BČ93 Đị93 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,˅
ˀ˃ P3ō Yê9 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄ ˀ,ʽ
37 K3á93 íĥa ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ˀ˅ N493 T3uậ9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
39 BČ93 T3uậ9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃
ˁʽ Ko9 Tu8 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ˁʾ ì4a La4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ˁʿ Đắ6 Lắ6 ʽ,˂ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʾ,ˆ
ˁˀ Đắ6 Nħ92 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˄ ʾ,ˆ
ˁˁ Lâ8 Đồ92 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ˁ˂ Tây N493 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ˁ˃ BČ93 Dươ92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄
ˁ˄ BČ93 P3ước ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄
ˁ˅ Tp. íồ C3č M493 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃
ˁˆ Đồ92 Na4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
˂ʽ Bà Rịa - Vũ92 Tàu ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
˂ʾ Lo92 A9 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅
˂ʿ Đồ92 T3áp ʽ,ˀ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃
53 T4ề9 ì4a92 ʽ,˂ ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,ˁ ʾ,˂
˂ˁ Bế9 Tr0 ʽ,ˀ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ
55 Vĩ93 Lo92 ʽ,ˁ ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,ˁ ʾ,˂
˂˃ Trà V493 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˃
57 A9 ì4a92 ʽ,ˀ ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,ˁ ʾ,˂
˂˅ Cầ9 T3ơ ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅ ʿ,ʽ
59 íậu ì4a92 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˃ ʾ,˅
˃ʽ SĦc Tră92 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˄
˃ʾ Bạc L4êu ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʽ
˃ʿ K4ê9 ì4a92 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅
˃ˀ Cà Mau ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ʿ
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ʾ La4 C3âu ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˄
ʿ Đ4ệ9 B4ê9 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˄ ʾ,ˆ
3 Sơ9 La ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʾ,ˆ ʿ,ʾ
ˁ íĥa BČ93 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˄ ʾ,ˆ
5 íà ì4a92 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ
˃ Cao Bằ92 ʽ,ˀ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʽ
7 Lào Ca4 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ
˅ Yê9 Bá4 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅
9 Tuyê9 Qua92 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ

ʾʽ Bắc Kạ9 ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˃ ʾ,˅
ʾʾ T3á4 N2uyê9 ʽ,˂ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ
ʾʿ Lạ92 Sơ9 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ʾˀ P3ō T3ọ ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʾˁ Bắc ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ʾ˂ Quả92 N493 ʽ,˂ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʾ
ʾ˃ Vĩ93 P3ōc ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʾ
ʾ˄ Bắc N493 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ʾ˅ íà Nộ4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ʾˆ íư92 Yê9 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ
ʿʽ íả4 Dươ92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ʿʾ íả4 P3ĥ92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʿʿ íà Na8 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ʿˀ T3á4 BČ93 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʾ
ʿˁ Na8 Đị93 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʿ˂ N493 BČ93 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ʿ˃ T3a93 íĦa ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ
ʿ˄ N23ệ A9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ʿ˅ íà Tĩ93 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,ˆ ʿ,ˀ ʿ,˃ ˀ,ʽ ˀ,ˀ ˀ,ʾ
ʿˆ Quả92 BČ93 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,˃ ʿ,ˆ ˀ,ʿ ˀ,˂
ˀʽ Quả92 Trị ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ ˀ,ʿ
ˀʾ T3ừa T34ê9 - íuế ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ˀʿ Đà Nẵ92 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʽ
33 Quả92 Na8 ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ˀˁ Quả92 N2ã4 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅
35 BČ93 Đị93 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅ ʿ,ʽ
ˀ˃ P3ō Yê9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
37 K3á93 íĥa ʽ,ˁ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ˀ˅ N493 T3uậ9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
39 BČ93 T3uậ9 ʽ,˂ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ʿ
ˁʽ Ko9 Tu8 ʽ,˃ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ
ˁʾ ì4a La4 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
ˁʿ Đắ6 Lắ6 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ˁˀ Đắ6 Nħ92 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ˁˁ Lâ8 Đồ92 ʽ,˂ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,˃ ʿ,ˆ ˀ,ʿ ˀ,˂
ˁ˂ Tây N493 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ˁ˃ BČ93 Dươ92 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
ˁ˄ BČ93 P3ước ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˁ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ʿ
ˁ˅ Tp. íồ C3č M493 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ ˀ,ʿ
ˁˆ Đồ92 Na4 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
˂ʽ Bà Rịa - Vũ92 Tàu ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,˅
˂ʾ Lo92 A9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
˂ʿ Đồ92 T3áp ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
53 T4ề9 ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,ˁ
˂ˁ Bế9 Tr0 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
55 Vĩ93 Lo92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
˂˃ Trà V493 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄
57 A9 ì4a92 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
˂˅ Cầ9 T3ơ ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,˅
59 íậu ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃
˃ʽ SĦc Tră92 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
˃ʾ Bạc L4êu ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
˃ʿ K4ê9 ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
˃ˀ Cà Mau ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
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P3ụ 7ục ˂.  Mức tă92 934ệt độ ƼoCƽ tru92 bČ93 8Ōa t3u ƼIX-XIƽ so vớ4 t3ờ4 6ỳ ʾˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ t30o 6ịc3 
bả9 p3át t3ả4 tru92 bČ93 ƼBʿƽ

STT Tỉ93, t3à93 p3ố Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ ʿʾ
2020 2030 2040 2050 ʿʽ˃ʽ 2070 2080 ʿʽˆʽ 2100

ʾ La4 C3âu ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ʿ Đ4ệ9 B4ê9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
3 Sơ9 La ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ˁ íĥa BČ93 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
5 íà ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
˃ Cao Bằ92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
7 Lào Ca4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
˅ Yê9 Bá4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
9 Tuyê9 Qua92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,˅

ʾʽ Bắc Kạ9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʾʾ T3á4 N2uyê9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʾʿ Lạ92 Sơ9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʾˀ P3ō T3ọ ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,˅
ʾˁ Bắc ì4a92 ʽ,˃ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʾ˂ Quả92 N493 ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ʾ˃ Vĩ93 P3ōc ʽ,ˁ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʾ˄ Bắc N493 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ʾ˅ íà Nộ4 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʾˆ íư92 Yê9 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,˅
ʿʽ íả4 Dươ92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
ʿʾ íả4 P3ĥ92 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄
ʿʿ íà Na8 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʿˀ T3á4 BČ93 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʿˁ Na8 Đị93 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʽ
ʿ˂ N493 BČ93 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʿ˃ T3a93 íĦa ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ʿ˄ N23ệ A9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ʿ˅ íà Tĩ93 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ʿˆ Quả92 BČ93 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˁ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ʿ
ˀʽ Quả92 Trị ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ʿ
ˀʾ T3ừa T34ê9 - íuế ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ˀʿ Đà Nẵ92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃
33 Quả92 Na8 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˄
ˀˁ Quả92 N2ã4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
35 BČ93 Đị93 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ
ˀ˃ P3ō Yê9 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ʿ
37 K3á93 íĥa ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ˀ˅ N493 T3uậ9 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ
39 BČ93 T3uậ9 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ˁʽ Ko9 Tu8 ʽ,˂ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʽ ʿ,ʿ
ˁʾ ì4a La4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,ˁ
ˁʿ Đắ6 Lắ6 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ˁˀ Đắ6 Nħ92 ʽ,˂ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʾ,ˆ
ˁˁ Lâ8 Đồ92 ʽ,ˁ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ˁ˂ Tây N493 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
ˁ˃ BČ93 Dươ92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ˁ˄ BČ93 P3ước ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,˅
ˁ˅ Tp. íồ C3č M493 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄
ˁˆ Đồ92 Na4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
˂ʽ Bà Rịa - Vũ92 Tàu ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
˂ʾ Lo92 A9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄
˂ʿ Đồ92 T3áp ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
53 T4ề9 ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ʿ
˂ˁ Bế9 Tr0 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃
55 Vĩ93 Lo92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
˂˃ Trà V493 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄
57 A9 ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
˂˅ Cầ9 T3ơ ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
59 íậu ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
˃ʽ SĦc Tră92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
˃ʾ Bạc L4êu ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʽ
˃ʿ K4ê9 ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
˃ˀ Cà Mau ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʽ
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P3ụ 7ục ˃.  Mức t3ay đổ4 Ƽ%ƽ 7ượ92 8ưa 8Ōa đħ92 ƼXII-IIƽ so vớ4 t3ờ4 6ỳ ʾ ˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ t30o 6ịc3 bả9 
p3át t3ả4 tru92 bČ93 ƼBʿƽ

STT Tỉ93, t3à93 p3ố Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ ʿʾ
2020 2030 2040 2050 ʿʽ˃ʽ 2070 2080 ʿʽˆʽ 2100

ʾ La4 C3âu ʾ,ʿ ʾ,˅ ʿ,˃ ˀ,ʽ ˀ,ˆ ˁ,˂ ˂,ʾ ˂,˃ ˃,ʾ
ʿ Đ4ệ9 B4ê9 ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,˃ ˀ,ʾ ˀ,ˁ ˀ,˅ ˁ,ʾ
3 Sơ9 La ʾ,˂ ʿ,ʿ ˀ,ʾ ˀ,ˆ ˁ,˅ ˂,˂ ˃,ˀ ˃,ˆ ˄,˂
ˁ íĥa BČ93 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ˀ ʿ,˃ ˀ,ʽ ˀ,ˀ ˀ,˃
5 íà ì4a92 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ʿ
˃ Cao Bằ92 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˄
7 Lào Ca4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
˅ Yê9 Bá4 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʾ,ˆ
9 Tuyê9 Qua92 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˄

ʾʽ Bắc Kạ9 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˄
ʾʾ T3á4 N2uyê9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄
ʾʿ Lạ92 Sơ9 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˂ ʾ,˄
ʾˀ P3ō T3ọ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ˀ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʾ
ʾˁ Bắc ì4a92 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
ʾ˂ Quả92 N493 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ
ʾ˃ Vĩ93 P3ōc ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,ˁ
ʾ˄ Bắc N493 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʿ,ʾ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʾ ˀ,ˀ
ʾ˅ íà Nộ4 ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ʿ ʿ,ˆ ˀ,˂ ˁ,ʾ ˁ,˃ ˂,ʾ ˂,˂
ʾˆ íư92 Yê9 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,˃ ʿ,˅ ˀ,ʿ ˀ,ˁ
ʿʽ íả4 Dươ92 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʽ
ʿʾ íả4 P3ĥ92 ʽ,ʽ ʽ,ʽ ʽ,ʽ ʽ,ʽ ʽ,ʽ ʽ,ʽ ʽ,ʽ ʽ,ʽ ʽ,ʽ
ʿʿ íà Na8 ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ˁ ˀ,ʾ ˀ,˅ ˁ,ˁ ˁ,ˆ ˂,˂ ˂,ˆ
ʿˀ T3á4 BČ93 ʽ,ˆ ʾ,ˁ ʾ,ˆ ʿ,˂ ˀ,ʾ ˀ,˃ ˁ,ʽ ˁ,˂ ˁ,˅
ʿˁ Na8 Đị93 ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ˁ ʿ,˅ ˀ,ʾ ˀ,˂ ˀ,˅
ʿ˂ N493 BČ93 ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ʾ ʿ,˃ ˀ,ʾ ˀ,ˁ ˀ,˅ ˁ,ʾ
ʿ˃ T3a93 íĦa ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,˃ ʿ,ˆ ˀ,ʿ ˀ,˂
ʿ˄ N23ệ A9 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,˃ ʿ,ˆ ˀ,ʿ ˀ,˂
ʿ˅ íà Tĩ93 ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ʿ ʿ,˅ ˀ,˂ ˁ,ʽ ˁ,˃ ˂,ʽ ˂,˂
ʿˆ Quả92 BČ93 ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʿ,ʽ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʿ ˀ,˂ ˀ,˅
ˀʽ Quả92 Trị ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,ˆ ˀ,ʿ ˀ,˂
ˀʾ T3ừa T34ê9 - íuế -ʽ,ˆ -ʾ,ʿ -ʾ,˄ -ʿ,ʿ -ʿ,˄ -ˀ,ʿ -ˀ,˃ -ˀ,ˆ -ˁ,ˀ
ˀʿ Đà Nẵ92 -ʾ,˂ -ʿ,ʾ -ˀ,ʽ -ˀ,˅ -ˁ,˄ -˂,ˁ -˃,ʾ -˃,˄ -˄,ˀ
33 Quả92 Na8 -ʾ,˃ -ʿ,ˀ -ˀ,ʿ -ˁ,ʾ -˂,ʽ -˂,ˆ -˃,˃ -˄,ˀ -˄,ˆ
ˀˁ Quả92 N2ã4 -ʿ,ʽ -ʿ,ˆ -ˁ,ʽ -˂,ʿ -˃,ˁ -˄,ˁ -˅,ˁ -ˆ,ˀ -ʾʽ,ʽ
35 BČ93 Đị93 -ʿ,˂ -ˀ,˃ -˂,ʽ -˃,˃ -˅,ʽ -ˆ,ˀ -ʾʽ,˂ -ʾʾ,˃ -ʾʿ,˂
ˀ˃ P3ō Yê9 -ʾ,˄ -ʿ,˂ -ˀ,˂ -ˁ,˃ -˂,˃ -˃,˂ -˄,ˀ -˅,ʾ -˅,˅
37 K3á93 íĥa -ˀ,ʿ -ˁ,˄ -˃,˄ -˅,˃ -ʾʽ,ˁ -ʾʿ,ʾ -ʾˀ,˄ -ʾ˂,ʾ -ʾ˃,ˁ
ˀ˅ N493 T3uậ9 -ˀ,ʿ -ˁ,˃ -˃,˃ -˅,˂ -ʾʽ,ˀ -ʾʿ,ʽ -ʾˀ,˂ -ʾˁ,ˆ -ʾ˃,ʿ
39 BČ93 T3uậ9 -ˀ,ʾ -ˁ,˃ -˃,˂ -˅,ˀ -ʾʽ,ʿ -ʾʾ,˅ -ʾˀ,ˁ -ʾˁ,˄ -ʾ˃,ʽ
ˁʽ Ko9 Tu8 -ʿ,˄ -ˀ,ˆ -˂,˂ -˄,ʽ -˅,˃ -ʾʽ,ʾ -ʾʾ,ˁ -ʾʿ,˂ -ʾˀ,˃
ˁʾ ì4a La4 -ʿ,ˆ -ˁ,ˀ -˃,ʾ -˄,ˆ -ˆ,˃ -ʾʾ,ʿ -ʾʿ,˃ -ʾˀ,ˆ -ʾ˂,ʽ
ˁʿ Đắ6 Lắ6 -ˀ,ʽ -ˁ,ˀ -˃,ʾ -˄,ˆ -ˆ,˃ -ʾʾ,ʿ -ʾʿ,˃ -ʾˀ,ˆ -ʾ˂,ʾ
ˁˀ Đắ6 Nħ92 -ʿ,˃ -ˀ,ˆ -˂,ˁ -˄,ʽ -˅,˂ -ˆ,ˆ -ʾʾ,ʿ -ʾʿ,ˀ -ʾˀ,ˀ
ˁˁ Lâ8 Đồ92 -ˀ,˅ -˂,˃ -˄,ˆ -ʾʽ,ˀ -ʾʿ,˂ -ʾˁ,˃ -ʾ˃,˂ -ʾ˅,ʿ -ʾˆ,˄
ˁ˂ Tây N493 -ˀ,ˀ -ˁ,ˆ -˃,ˆ -˅,ˆ -ʾʽ,˅ -ʾʿ,˃ -ʾˁ,ʿ -ʾ˂,˄ -ʾ˄,ʽ
ˁ˃ BČ93 Dươ92 -ˀ,ʽ -ˁ,˂ -˃,ˀ -˅,ʿ -ˆ,ˆ -ʾʾ,˃ -ʾˀ,ʾ -ʾˁ,˂ -ʾ˂,˄
ˁ˄ BČ93 P3ước -ʿ,˃ -ˀ,ˆ -˂,˂ -˄,ʾ -˅,˃ -ʾʽ,ʽ -ʾʾ,ˁ -ʾʿ,˂ -ʾˀ,˃
ˁ˅ Tp. íồ C3č M493 -ˀ,ʾ -ˁ,˃ -˃,˂ -˅,ˀ -ʾʽ,ʾ -ʾʾ,ˆ -ʾˀ,ˁ -ʾˁ,˅ -ʾ˃,ʽ
ˁˆ Đồ92 Na4 -ˀ,ʿ -ˁ,˄ -˃,˄ -˅,˃ -ʾʽ,˂ -ʾʿ,ʿ -ʾˀ,˅ -ʾ˂,ʿ -ʾ˃,˂
˂ʽ Bà Rịa - Vũ92 Tàu -ˀ,ˀ -ˁ,˅ -˃,˅ -˅,˅ -ʾʽ,˄ -ʾʿ,˂ -ʾˁ,ʾ -ʾ˂,˂ -ʾ˃,˅
˂ʾ Lo92 A9 -ʿ,˄ -ˁ,ʽ -˂,˃ -˄,ˀ -˅,ˆ -ʾʽ,ˁ -ʾʾ,˄ -ʾʿ,ˆ -ʾˁ,ʽ
˂ʿ Đồ92 T3áp -ʿ,ʿ -ˀ,ʿ -ˁ,˂ -˂,˅ -˄,ʾ -˅,ˀ -ˆ,ˀ -ʾʽ,ˀ -ʾʾ,ʿ
53 T4ề9 ì4a92 -ʿ,ˆ -ˁ,ˀ -˃,ʾ -˄,ˆ -ˆ,˃ -ʾʾ,ʿ -ʾʿ,˃ -ʾˀ,ˆ -ʾ˂,ʾ
˂ˁ Bế9 Tr0 -ʿ,ʾ -ˀ,ʾ -ˁ,ˁ -˂,˄ -˄,ʽ -˅,ʿ -ˆ,ʿ -ʾʽ,ʿ -ʾʾ,ʽ
55 Vĩ93 Lo92 -ʿ,ʿ -ˀ,ˀ -ˁ,˄ -˃,ʽ -˄,ˀ -˅,˂ -ˆ,˃ -ʾʽ,˃ -ʾʾ,˂
˂˃ Trà V493 -ʿ,ʿ -ˀ,ˀ -ˁ,˄ -˃,ʽ -˄,ʿ -˅,˂ -ˆ,˃ -ʾʽ,˂ -ʾʾ,ˁ
57 A9 ì4a92 -ʿ,ʿ -ˀ,ˀ -ˁ,˄ -˃,ʽ -˄,ˀ -˅,˂ -ˆ,˃ -ʾʽ,˃ -ʾʾ,˂
˂˅ Cầ9 T3ơ -ʿ,ˁ -ˀ,˂ -ˁ,ˆ -˃,ˁ -˄,˄ -ˆ,ʽ -ʾʽ,ʿ -ʾʾ,ʿ -ʾʿ,ʿ
59 íậu ì4a92 -ʿ,ʾ -ˀ,ʾ -ˁ,ˁ -˂,˄ -˃,ˆ -˅,ʽ -ˆ,ʾ -ʾʽ,ʽ -ʾʽ,˄
˃ʽ SĦc Tră92 -ʾ,ˁ -ʿ,ʾ -ˀ,ʽ -ˀ,ˆ -ˁ,˄ -˂,˂ -˃,ʿ -˃,˅ -˄,ˁ
˃ʾ Bạc L4êu -ʿ,ˀ -ˀ,ˀ -ˁ,˄ -˃,ʾ -˄,ˁ -˅,˃ -ˆ,˄ -ʾʽ,˄ -ʾʾ,˃
˃ʿ K4ê9 ì4a92 -ʿ,˂ -ˀ,˃ -˂,ʾ -˃,˃ -˅,ʽ -ˆ,ˁ -ʾʽ,˃ -ʾʾ,˄ -ʾʿ,˄
˃ˀ Cà Mau -ʿ,ˆ -ˁ,ˀ -˃,ʽ -˄,˅ -ˆ,ˁ -ʾʾ,ʽ -ʾʿ,ˁ -ʾˀ,˃ -ʾˁ,˅
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P3ụ 7ục ˄.  Mức t3ay đổ4 Ƽ%ƽ 7ượ92 8ưa 8Ōa xuâ9 ƼIII-Vƽ so vớ4 t3ờ4 6ỳ ʾˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ t30o 6ịc3 bả9 
p3át t3ả4 tru92 bČ93 ƼBʿƽ

STT Tỉ93, t3à93 p3ố Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ ʿʾ
2020 2030 2040 2050 ʿʽ˃ʽ 2070 2080 ʿʽˆʽ 2100

ʾ La4 C3âu -ʽ,˂ -ʽ,˅ -ʾ,ʾ -ʾ,ˁ -ʾ,˄ -ʿ,ʽ -ʿ,ˀ -ʿ,˂ -ʿ,˄
ʿ Đ4ệ9 B4ê9 -ʽ,˃ -ʽ,ˆ -ʾ,ˀ -ʾ,˃ -ʿ,ʽ -ʿ,ˀ -ʿ,˃ -ʿ,ˆ -ˀ,ʾ
3 Sơ9 La -ʽ,˂ -ʽ,˄ -ʾ,ʽ -ʾ,ˀ -ʾ,˃ -ʾ,ˆ -ʿ,ʾ -ʿ,ˀ -ʿ,˂
ˁ íĥa BČ93 -ʽ,ˁ -ʽ,˃ -ʽ,˅ -ʾ,ʾ -ʾ,ˀ -ʾ,˂ -ʾ,˄ -ʾ,ˆ -ʿ,ʽ
5 íà ì4a92 -ʽ,ˀ -ʽ,ˁ -ʽ,˃ -ʽ,˅ -ʾ,ʽ -ʾ,ʿ -ʾ,ˀ -ʾ,˂ -ʾ,˃
˃ Cao Bằ92 -ʽ,˂ -ʽ,˄ -ʽ,ˆ -ʾ,ʿ -ʾ,˂ -ʾ,˄ -ʾ,ˆ -ʿ,ʾ -ʿ,ˀ
7 Lào Ca4 -ʽ,˂ -ʽ,˄ -ʾ,ʽ -ʾ,ˀ -ʾ,˃ -ʾ,˅ -ʿ,ʾ -ʿ,ˀ -ʿ,˂
˅ Yê9 Bá4 -ʽ,˃ -ʽ,ˆ -ʾ,ʿ -ʾ,˃ -ʾ,ˆ -ʿ,ʿ -ʿ,˂ -ʿ,˅ -ˀ,ʽ
9 Tuyê9 Qua92 -ʽ,˄ -ʾ,ʽ -ʾ,ˁ -ʾ,˄ -ʿ,ʾ -ʿ,˂ -ʿ,˅ -ˀ,ʾ -ˀ,ˀ

ʾʽ Bắc Kạ9 -ʽ,ˀ -ʽ,ˁ -ʽ,˃ -ʽ,˅ -ʽ,ˆ -ʾ,ʾ -ʾ,ʿ -ʾ,ˀ -ʾ,˂
ʾʾ T3á4 N2uyê9 -ʽ,˂ -ʽ,˄ -ʾ,ʽ -ʾ,ˀ -ʾ,˃ -ʾ,˅ -ʿ,ʾ -ʿ,ˀ -ʿ,˂
ʾʿ Lạ92 Sơ9 -ʽ,˂ -ʽ,˄ -ʽ,ˆ -ʾ,ʿ -ʾ,˂ -ʾ,˄ -ʾ,ˆ -ʿ,ʾ -ʿ,ˀ
ʾˀ P3ō T3ọ -ʽ,ˁ -ʽ,˃ -ʽ,˅ -ʾ,ʽ -ʾ,ʿ -ʾ,ˁ -ʾ,˃ -ʾ,˅ -ʾ,ˆ
ʾˁ Bắc ì4a92 -ʽ,ʿ -ʽ,ˀ -ʽ,ˁ -ʽ,˂ -ʽ,˄ -ʽ,˅ -ʽ,ˆ -ʾ,ʽ -ʾ,ʾ
ʾ˂ Quả92 N493 -ʽ,ˁ -ʽ,˂ -ʽ,˄ -ʽ,ˆ -ʾ,ʾ -ʾ,ˀ -ʾ,˂ -ʾ,˃ -ʾ,˄
ʾ˃ Vĩ93 P3ōc -ʽ,˂ -ʽ,˅ -ʾ,ʾ -ʾ,ˁ -ʾ,˅ -ʿ,ʾ -ʿ,ˀ -ʿ,˃ -ʿ,˅
ʾ˄ Bắc N493 -ʽ,˂ -ʽ,˄ -ʾ,ʽ -ʾ,ˀ -ʾ,˃ -ʾ,˅ -ʿ,ʾ -ʿ,ˀ -ʿ,˂
ʾ˅ íà Nộ4 -ʽ,˂ -ʽ,˄ -ʾ,ʽ -ʾ,ˀ -ʾ,˃ -ʾ,ˆ -ʿ,ʾ -ʿ,ˀ -ʿ,˂
ʾˆ íư92 Yê9 -ʽ,˃ -ʽ,ˆ -ʾ,ˀ -ʾ,˄ -ʿ,ʾ -ʿ,ˁ -ʿ,˄ -ˀ,ʽ -ˀ,ʿ
ʿʽ íả4 Dươ92 -ʽ,˃ -ʽ,ˆ -ʾ,ˀ -ʾ,˃ -ʿ,ʽ -ʿ,ˀ -ʿ,˃ -ʿ,ˆ -ˀ,ʾ
ʿʾ íả4 P3ĥ92 -ʽ,ˁ -ʽ,˃ -ʽ,ˆ -ʾ,ʾ -ʾ,ˁ -ʾ,˃ -ʾ,˅ -ʿ,ʽ -ʿ,ʿ
ʿʿ íà Na8 -ʽ,˂ -ʽ,˅ -ʾ,ʾ -ʾ,ˁ -ʾ,˄ -ʿ,ʽ -ʿ,ʿ -ʿ,ˁ -ʿ,˃
ʿˀ T3á4 BČ93 -ʽ,˃ -ʽ,ˆ -ʾ,ʿ -ʾ,˃ -ʿ,ʽ -ʿ,ˀ -ʿ,˃ -ʿ,˅ -ˀ,ʾ
ʿˁ Na8 Đị93 -ʽ,˃ -ʽ,˅ -ʾ,ʿ -ʾ,˂ -ʾ,ˆ -ʿ,ʿ -ʿ,˂ -ʿ,˄ -ʿ,ˆ
ʿ˂ N493 BČ93 -ʽ,˂ -ʽ,˅ -ʾ,ʾ -ʾ,ˁ -ʾ,˄ -ʿ,ʽ -ʿ,ˀ -ʿ,˂ -ʿ,˄
ʿ˃ T3a93 íĦa -ʾ,ʽ -ʾ,ˁ -ʿ,ʽ -ʿ,˃ -ˀ,ʾ -ˀ,˃ -ˁ,ʾ -ˁ,˂ -ˁ,ˆ
ʿ˄ N23ệ A9 -ʾ,ʿ -ʾ,˅ -ʿ,˂ -ˀ,ʿ -ˀ,ˆ -ˁ,˃ -˂,ʿ -˂,˄ -˃,ʿ
ʿ˅ íà Tĩ93 -ʾ,˄ -ʿ,ˁ -ˀ,ˁ -ˁ,ˁ -˂,ˁ -˃,ˀ -˄,ʾ -˄,˅ -˅,˂
ʿˆ Quả92 BČ93 -ʾ,ˆ -ʿ,˅ -ˁ,ʽ -˂,ʾ -˃,ˀ -˄,ˀ -˅,ʿ -ˆ,ʽ -ˆ,˅
ˀʽ Quả92 Trị -ʿ,ˀ -ˀ,ˁ -ˁ,˅ -˃,ʿ -˄,˂ -˅,˅ -ˆ,ˆ -ʾʽ,ˆ -ʾʾ,˅
ˀʾ T3ừa T34ê9 - íuế -ʾ,˄ -ʿ,ˁ -ˀ,ˁ -ˁ,ˁ -˂,ˁ -˃,ˀ -˄,ʾ -˄,˅ -˅,˂
ˀʿ Đà Nẵ92 -ʾ,ˆ -ʿ,˅ -ˁ,ʽ -˂,ʿ -˃,ˁ -˄,ˀ -˅,ˀ -ˆ,ʿ -ˆ,ˆ
33 Quả92 Na8 -ʾ,˃ -ʿ,ˁ -ˀ,ˁ -ˁ,ˁ -˂,ˀ -˃,ʿ -˄,ʽ -˄,˄ -˅,ˀ
ˀˁ Quả92 N2ã4 -ʾ,˅ -ʿ,˃ -ˀ,˃ -ˁ,˄ -˂,˄ -˃,˄ -˄,˂ -˅,ˀ -ˆ,ʽ
35 BČ93 Đị93 -ʿ,˃ -ˀ,˅ -˂,ˀ -˃,ˆ -˅,ˁ -ˆ,˅ -ʾʾ,ʽ -ʾʿ,ʾ -ʾˀ,ʿ
ˀ˃ P3ō Yê9 -ʾ,˂ -ʿ,ʿ -ˀ,ʾ -ˁ,ʽ -ˁ,ˆ -˂,˄ -˃,ˁ -˄,ʾ -˄,˄
37 K3á93 íĥa -ʾ,˅ -ʿ,˃ -ˀ,˄ -ˁ,˄ -˂,˅ -˃,˄ -˄,˃ -˅,ˁ -ˆ,ʾ
ˀ˅ N493 T3uậ9 -ʾ,˂ -ʿ,ʿ -ˀ,ʿ -ˁ,ʾ -˂,ʽ -˂,˅ -˃,˂ -˄,ʿ -˄,˅
39 BČ93 T3uậ9 -ʾ,ʽ -ʾ,˂ -ʿ,ʿ -ʿ,˅ -ˀ,ˁ -ˁ,ʽ -ˁ,˂ -˂,ʽ -˂,ˁ
ˁʽ Ko9 Tu8 -ʿ,ʾ -ˀ,ʾ -ˁ,ˀ -˂,˂ -˃,˄ -˄,˅ -˅,˅ -ˆ,˅ -ʾʽ,˃
ˁʾ ì4a La4 -ʿ,ʽ -ˀ,ʽ -ˁ,ʿ -˂,˂ -˃,˄ -˄,˅ -˅,˄ -ˆ,˄ -ʾʽ,ˁ
ˁʿ Đắ6 Lắ6 -ʾ,˄ -ʿ,˃ -ˀ,˃ -ˁ,˃ -˂,˄ -˃,˃ -˄,ˁ -˅,ʿ -˅,ˆ
ˁˀ Đắ6 Nħ92 -ʿ,˂ -ˀ,˄ -˂,ʾ -˃,˃ -˅,ʾ -ˆ,ˁ -ʾʽ,˃ -ʾʾ,˄ -ʾʿ,˄
ˁˁ Lâ8 Đồ92 -ʾ,˅ -ʿ,˃ -ˀ,˃ -ˁ,˄ -˂,˄ -˃,˄ -˄,˂ -˅,ˀ -ˆ,ʽ
ˁ˂ Tây N493 -ʾ,˅ -ʿ,˃ -ˀ,˃ -ˁ,˄ -˂,˄ -˃,˄ -˄,˂ -˅,ˀ -ˆ,ʽ
ˁ˃ BČ93 Dươ92 -ʾ,˃ -ʿ,ˁ -ˀ,ˁ -ˁ,ˁ -˂,ˁ -˃,ˀ -˄,ʾ -˄,˅ -˅,ˁ
ˁ˄ BČ93 P3ước -ʾ,˅ -ʿ,˃ -ˀ,˄ -ˁ,˅ -˂,˅ -˃,˅ -˄,˄ -˅,˂ -ˆ,ʿ
ˁ˅ Tp. íồ C3č M493 -ʾ,ˁ -ʿ,ʽ -ʿ,ˆ -ˀ,˄ -ˁ,˂ -˂,ˀ -˂,ˆ -˃,˂ -˄,ʾ
ˁˆ Đồ92 Na4 -ʾ,ˁ -ʿ,ʾ -ʿ,ˆ -ˀ,˄ -ˁ,˂ -˂,ˀ -˃,ʽ -˃,˃ -˄,ʾ
˂ʽ Bà Rịa - Vũ92 Tàu -ʾ,ʽ -ʾ,˂ -ʿ,ʾ -ʿ,˃ -ˀ,ʿ -ˀ,˅ -ˁ,ʿ -ˁ,˄ -˂,ʾ
˂ʾ Lo92 A9 -ʾ,ʾ -ʾ,˄ -ʿ,ˀ -ˀ,ʽ -ˀ,˄ -ˁ,ˀ -ˁ,˅ -˂,ˀ -˂,˅
˂ʿ Đồ92 T3áp -ʾ,ˁ -ʿ,ʽ -ʿ,ˆ -ˀ,˄ -ˁ,˂ -˂,ʿ -˂,ˆ -˃,˂ -˄,ʾ
53 T4ề9 ì4a92 -ʾ,˂ -ʿ,ˀ -ˀ,ʿ -ˁ,ʾ -˂,ʽ -˂,˅ -˃,˂ -˄,ʿ -˄,˅
˂ˁ Bế9 Tr0 -ʾ,ʽ -ʾ,˂ -ʿ,ʿ -ʿ,˅ -ˀ,ˁ -ˁ,ʽ -ˁ,˂ -˂,ʽ -˂,ˁ
55 Vĩ93 Lo92 -ʾ,˂ -ʿ,ʿ -ˀ,ʾ -ˁ,ʽ -ˁ,˅ -˂,˃ -˃,ˁ -˄,ʽ -˄,˃
˂˃ Trà V493 -ʾ,˃ -ʿ,ˀ -ˀ,ʿ -ˁ,ʾ -˂,ʽ -˂,ˆ -˃,˃ -˄,ˀ -˄,ˆ
57 A9 ì4a92 -ʾ,˃ -ʿ,ˁ -ˀ,ˁ -ˁ,ˁ -˂,ˀ -˃,ʿ -˄,ʽ -˄,˄ -˅,ˁ
˂˅ Cầ9 T3ơ -ʾ,ˁ -ʿ,ʽ -ʿ,˅ -ˀ,˄ -ˁ,˂ -˂,ʿ -˂,ˆ -˃,˂ -˄,ʽ
59 íậu ì4a92 -ʾ,ˁ -ʿ,ʾ -ʿ,ˆ -ˀ,˄ -ˁ,˂ -˂,ˀ -˃,ʽ -˃,˃ -˄,ʽ
˃ʽ SĦc Tră92 -ʾ,˂ -ʿ,ʿ -ˀ,ʾ -ˁ,ʽ -ˁ,ˆ -˂,˄ -˃,ˁ -˄,ʾ -˄,˃
˃ʾ Bạc L4êu -ʾ,ʿ -ʾ,˄ -ʿ,ˁ -ˀ,ʿ -ˀ,˅ -ˁ,˂ -˂,ʾ -˂,˃ -˃,ʽ
˃ʿ K4ê9 ì4a92 -ʾ,ʿ -ʾ,˅ -ʿ,˂ -ˀ,ʿ -ˀ,ˆ -ˁ,˃ -˂,ʿ -˂,˄ -˃,ʿ
˃ˀ Cà Mau -ʽ,˅ -ʾ,ʿ -ʾ,˄ -ʿ,ˀ -ʿ,˄ -ˀ,ʿ -ˀ,˃ -ˁ,ʽ -ˁ,ˀ
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P3ụ 7ục ˅.  Mức t3ay đổ4 Ƽ%ƽ 7ượ92 8ưa 8Ōa 3è ƼVI-VIIIƽ so vớ4 t3ờ4 6ỳ ʾˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ t30o 6ịc3 bả9 
p3át t3ả4 tru92 bČ93 ƼBʿƽ

STT Tỉ93, t3à93 p3ố Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ ʿʾ
2020 2030 2040 2050 ʿʽ˃ʽ 2070 2080 ʿʽˆʽ 2100

ʾ La4 C3âu ʾ,ˆ ʿ,˅ ˀ,ˆ ˂,ʾ ˃,ʿ ˄,ʿ ˅,ʾ ˆ,ʽ ˆ,˄
ʿ Đ4ệ9 B4ê9 ʿ,ʾ ˀ,ʾ ˁ,ˁ ˂,˃ ˃,˅ ˅,ʽ ˆ,ʽ ˆ,ˆ ʾʽ,˄
3 Sơ9 La ʾ,˅ ʿ,˃ ˀ,˃ ˁ,˄ ˂,˄ ˃,˄ ˄,˂ ˅,ˀ ˆ,ʽ
ˁ íĥa BČ93 ʿ,ʾ ˀ,ʽ ˁ,ʿ ˂,ˁ ˃,˃ ˄,˄ ˅,˄ ˆ,˃ ʾʽ,ˁ
5 íà ì4a92 ʿ,ˀ ˀ,ˀ ˁ,˄ ˃,ʽ ˄,ˀ ˅,˃ ˆ,˃ ʾʽ,˃ ʾʾ,˂
˃ Cao Bằ92 ʿ,ʽ ˀ,ʽ ˁ,ʿ ˂,ˁ ˃,˂ ˄,˃ ˅,˃ ˆ,˂ ʾʽ,ˀ
7 Lào Ca4 ʿ,ʾ ˀ,ʽ ˁ,ʿ ˂,˂ ˃,˄ ˄,˅ ˅,˅ ˆ,˄ ʾʽ,˂
˅ Yê9 Bá4 ʿ,˂ ˀ,˄ ˂,ʿ ˃,˄ ˅,ʿ ˆ,˃ ʾʽ,˅ ʾʾ,ˆ ʾʿ,ˆ
9 Tuyê9 Qua92 ʾ,ˆ ʿ,˄ ˀ,˅ ˁ,ˆ ˃,ʽ ˄,ʽ ˄,ˆ ˅,˄ ˆ,ˁ

ʾʽ Bắc Kạ9 ʾ,˄ ʿ,˂ ˀ,˂ ˁ,˂ ˂,˂ ˃,˂ ˄,ˀ ˅,ʽ ˅,˄
ʾʾ T3á4 N2uyê9 ʿ,˃ ˀ,˅ ˂,ˀ ˃,˅ ˅,ˀ ˆ,˄ ʾʽ,ˆ ʾʿ,ʽ ʾˀ,ʽ
ʾʿ Lạ92 Sơ9 ʾ,ˆ ʿ,˅ ˀ,ˆ ˂,ʽ ˃,ʽ ˄,ʾ ˅,ʽ ˅,˅ ˆ,˂
ʾˀ P3ō T3ọ ʿ,ˀ ˀ,ˀ ˁ,˃ ˃,ʽ ˄,ˀ ˅,˂ ˆ,˃ ʾʽ,˃ ʾʾ,ˁ
ʾˁ Bắc ì4a92 ʿ,ˀ ˀ,ˁ ˁ,˄ ˃,ʾ ˄,ˁ ˅,˄ ˆ,˅ ʾʽ,˅ ʾʾ,˄
ʾ˂ Quả92 N493 ʿ,ˀ ˀ,ˀ ˁ,˄ ˃,ʽ ˄,ˀ ˅,˂ ˆ,˃ ʾʽ,˃ ʾʾ,˂
ʾ˃ Vĩ93 P3ōc ʿ,ˀ ˀ,ˁ ˁ,˅ ˃,ʿ ˄,˂ ˅,˅ ˆ,ˆ ʾʽ,ˆ ʾʾ,˅
ʾ˄ Bắc N493 ʿ,ˁ ˀ,˃ ˂,ʽ ˃,ˁ ˄,˅ ˆ,ʾ ʾʽ,ˀ ʾʾ,ˀ ʾʿ,ˀ
ʾ˅ íà Nộ4 ʿ,ˀ ˀ,ˁ ˁ,˄ ˃,ʾ ˄,ˁ ˅,˃ ˆ,˄ ʾʽ,˄ ʾʾ,˃
ʾˆ íư92 Yê9 ˀ,ʽ ˁ,ˁ ˃,ʾ ˄,ˆ ˆ,˃ ʾʾ,ʿ ʾʿ,˃ ʾˀ,ˆ ʾ˂,ʾ
ʿʽ íả4 Dươ92 ʿ,ʾ ˀ,ʾ ˁ,ˀ ˂,˃ ˃,˅ ˄,ˆ ˅,ˆ ˆ,ˆ ʾʽ,˄
ʿʾ íả4 P3ĥ92 ʾ,˃ ʿ,ˀ ˀ,ˀ ˁ,ʿ ˂,ʾ ˃,ʽ ˃,˄ ˄,ˁ ˅,ʾ
ʿʿ íà Na8 ʿ,ʾ ˀ,ʾ ˁ,ˀ ˂,˃ ˃,˅ ˅,ʽ ˆ,ʽ ˆ,ˆ ʾʽ,˄
ʿˀ T3á4 BČ93 ʿ,˂ ˀ,˄ ˂,ʿ ˃,˄ ˅,ʾ ˆ,˂ ʾʽ,˄ ʾʾ,˅ ʾʿ,˄
ʿˁ Na8 Đị93 ʿ,˃ ˀ,ˆ ˂,ˁ ˄,ʽ ˅,˂ ˆ,ˆ ʾʾ,ʿ ʾʿ,ˀ ʾˀ,ˁ
ʿ˂ N493 BČ93 ʿ,ʿ ˀ,ʿ ˁ,˂ ˂,ˆ ˄,ʾ ˅,ˀ ˆ,ˁ ʾʽ,ˀ ʾʾ,ʿ
ʿ˃ T3a93 íĦa ʿ,ˀ ˀ,ˁ ˁ,˅ ˃,ʿ ˄,˂ ˅,˄ ˆ,˅ ʾʽ,ˆ ʾʾ,˅
ʿ˄ N23ệ A9 ʿ,ʾ ˀ,ʾ ˁ,ˁ ˂,˃ ˃,ˆ ˅,ʽ ˆ,ʽ ˆ,ˆ ʾʽ,˅
ʿ˅ íà Tĩ93 ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,˃ ˀ,ˁ ˁ,ʿ ˁ,˅ ˂,ˁ ˃,ʽ ˃,˂
ʿˆ Quả92 BČ93 ʿ,ʽ ˀ,ʽ ˁ,ˀ ˂,˂ ˃,˄ ˄,˅ ˅,˅ ˆ,˄ ʾʽ,˂
ˀʽ Quả92 Trị ʿ,˄ ˁ,ʽ ˂,˃ ˄,ʿ ˅,ˆ ʾʽ,ˀ ʾʾ,˂ ʾʿ,˄ ʾˀ,˅
ˀʾ T3ừa T34ê9 - íuế ʾ,ˁ ʿ,ʽ ʿ,˅ ˀ,˃ ˁ,ˁ ˂,ʾ ˂,˅ ˃,ˁ ˃,ˆ
ˀʿ Đà Nẵ92 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ˀ ʿ,˃ ˀ,ʽ ˀ,ˀ ˀ,˃
33 Quả92 Na8 ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˃ ʿ,ʾ ʿ,˂ ʿ,ˆ ˀ,ˀ ˀ,˄ ˁ,ʽ
ˀˁ Quả92 N2ã4 ʾ,ˁ ʿ,ʽ ʿ,ˆ ˀ,˄ ˁ,˂ ˂,ʿ ˂,ˆ ˃,˂ ˄,ʾ
35 BČ93 Đị93 ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ˀ ˀ,ʽ ˀ,˃ ˁ,ʿ ˁ,˅ ˂,ʿ ˂,˄
ˀ˃ P3ō Yê9 ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʿ,ʽ ʿ,˂ ˀ,ʾ ˀ,˃ ˁ,ʾ ˁ,˂ ˁ,˅
37 K3á93 íĥa ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʿ,ʽ ʿ,˃ ˀ,ʾ ˀ,˄ ˁ,ʾ ˁ,˃ ˂,ʽ
ˀ˅ N493 T3uậ9 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˃
39 BČ93 T3uậ9 ʽ,ˀ ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˀ ʾ,ˁ ʾ,˃
ˁʽ Ko9 Tu8 ʽ,ʿ ʽ,ˀ ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˃ ʽ,˄ ʽ,˅ ʽ,˅ ʽ,ˆ
ˁʾ ì4a La4 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ˁʿ Đắ6 Lắ6 ʽ,ʽ ʽ,ʾ ʽ,ʾ ʽ,ʾ ʽ,ʾ ʽ,ʾ ʽ,ʿ ʽ,ʿ ʽ,ʿ
ˁˀ Đắ6 Nħ92 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ˀ
ˁˁ Lâ8 Đồ92 ʽ,ˀ ʽ,ˁ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʽ ʾ,ʾ ʾ,ʿ ʾ,ˀ
ˁ˂ Tây N493 ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ˁ ˀ,ʿ ˀ,ˆ ˁ,˂ ˂,ʾ ˂,˃ ˃,ʽ
ˁ˃ BČ93 Dươ92 ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ʽ ʿ,˂ ʿ,ˆ ˀ,ʿ ˀ,˃ ˀ,ˆ
ˁ˄ BČ93 P3ước ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʾ ʿ,˂ ʿ,˅ ˀ,ʾ ˀ,ˀ
ˁ˅ Tp. íồ C3č M493 ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ʿ ʿ,˃ ˀ,ʾ ˀ,˂ ˀ,˅ ˁ,ʾ
ˁˆ Đồ92 Na4 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
˂ʽ Bà Rịa - Vũ92 Tàu ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˃ ʿ,˅
˂ʾ Lo92 A9 ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ˀ ˀ,ʽ ˀ,˃ ˁ,ʿ ˁ,˄ ˂,ʿ ˂,˃
˂ʿ Đồ92 T3áp ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˅ ʿ,ˀ ʿ,˅ ˀ,ʿ ˀ,˃ ˁ,ʽ ˁ,ˀ
53 T4ề9 ì4a92 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
˂ˁ Bế9 Tr0 ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ˀ
55 Vĩ93 Lo92 ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ʿ ʿ,˄ ˀ,ʿ ˀ,˃ ˀ,ˆ ˁ,ˀ
˂˃ Trà V493 ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˅ ʿ,ˀ ʿ,˅ ˀ,ˀ ˀ,˄ ˁ,ʾ ˁ,ˁ
57 A9 ì4a92 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄ ˀ,ʽ
˂˅ Cầ9 T3ơ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˄ ʿ,ˀ ʿ,˄ ˀ,ʿ ˀ,˃ ˁ,ʽ ˁ,ˀ
59 íậu ì4a92 ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,ˁ ʿ,ˆ ˀ,ˁ ˀ,˅ ˁ,ʿ ˁ,˅
˃ʽ SĦc Tră92 ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ʿ ʿ,ˆ ˀ,˂ ˁ,ʾ ˁ,˃ ˂,ʾ ˂,˂
˃ʾ Bạc L4êu ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,ˁ ʿ,ˆ ˀ,ˁ ˀ,˅ ˁ,ˀ ˁ,˃
˃ʿ K4ê9 ì4a92 ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˅ ʿ,ˀ ʿ,˅ ˀ,ˀ ˀ,˄ ˁ,ʾ ˁ,ˁ
˃ˀ Cà Mau ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ʽ ʿ,˂ ʿ,ˆ ˀ,ʿ ˀ,˃ ˀ,ˆ
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P3ụ 7ục ˆ.  Mức t3ay đổ4 Ƽ%ƽ 7ượ92 8ưa 8Ōa t3u ƼIX-XIƽ so vớ4 t3ờ4 6ỳ ʾˆ˅ʽ-ʾˆˆˆ t30o 6ịc3 bả9 
p3át t3ả4 tru92 bČ93 ƼBʿƽ

STT Tỉ93, t3à93 p3ố Các 8ốc t3ờ4 24a9 của t3ế 6ỷ ʿʾ
2020 2030 2040 2050 ʿʽ˃ʽ 2070 2080 ʿʽˆʽ 2100

ʾ La4 C3âu ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
ʿ Đ4ệ9 B4ê9 ʽ,ˁ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ
3 Sơ9 La ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ˁ íĥa BČ93 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˄ ʿ,ʽ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ ˀ,ʿ
5 íà ì4a92 ʽ,ˀ ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ʿ ʾ,ˀ ʾ,ˁ
˃ Cao Bằ92 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ʿ ʿ,˂ ʿ,˄ ʿ,ˆ
7 Lào Ca4 ʽ,˂ ʽ,˅ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,˅
˅ Yê9 Bá4 ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʽ ʿ,ʿ ʿ,ˁ
9 Tuyê9 Qua92 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,˂ ʾ,˄ ʾ,˅

ʾʽ Bắc Kạ9 ʽ,ˀ ʽ,˂ ʽ,˄ ʽ,ˆ ʾ,ʾ ʾ,ˀ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˄
ʾʾ T3á4 N2uyê9 ʽ,ˁ ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʽ ʾ,ʿ ʾ,ˁ ʾ,˃ ʾ,˅ ʾ,ˆ
ʾʿ Lạ92 Sơ9 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʾ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ʾˀ P3ō T3ọ ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ʿ ʾ,˃ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,˅ ˀ,ʾ
ʾˁ Bắc ì4a92 ʽ,˃ ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʿ,ʽ ʿ,ˀ ʿ,˃ ʿ,ˆ ˀ,ʾ
ʾ˂ Quả92 N493 ʽ,˃ ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˂ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,ˁ ʿ,˄ ʿ,ˆ
ʾ˃ Vĩ93 P3ōc ʽ,˂ ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˀ ʾ,˃ ʾ,ˆ ʿ,ʾ ʿ,ˀ ʿ,˂
ʾ˄ Bắc N493 ʽ,˄ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ˁ ʿ,˅ ˀ,ʾ ˀ,ˁ ˀ,˄
ʾ˅ íà Nộ4 ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˅ ʿ,ˁ ʿ,ˆ ˀ,ˁ ˀ,˅ ˁ,ʿ ˁ,˂
ʾˆ íư92 Yê9 ʽ,˄ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ˀ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ˁ ˀ,˃
ʿʽ íả4 Dươ92 ʽ,˄ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʾ,ˆ ʿ,ˀ ʿ,˄ ˀ,ʽ ˀ,ˁ ˀ,˃
ʿʾ íả4 P3ĥ92 ʽ,˄ ʾ,ʾ ʾ,˂ ʿ,ʽ ʿ,ˁ ʿ,˅ ˀ,ʾ ˀ,˂ ˀ,˄
ʿʿ íà Na8 ʽ,˅ ʾ,ʿ ʾ,˃ ʿ,ʾ ʿ,˂ ˀ,ʽ ˀ,ˁ ˀ,˄ ˁ,ʽ
ʿˀ T3á4 BČ93 ʾ,ˁ ʿ,ʾ ʿ,ˆ ˀ,˅ ˁ,˃ ˂,ˀ ˃,ʽ ˃,˃ ˄,ʿ
ʿˁ Na8 Đị93 ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,˅ ʿ,ˀ ʿ,˅ ˀ,ˀ ˀ,˄ ˁ,ʾ ˁ,ˁ
ʿ˂ N493 BČ93 ʽ,˄ ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʾ,˅ ʿ,ʿ ʿ,˃ ˀ,ʽ ˀ,ˀ ˀ,˂
ʿ˃ T3a93 íĦa ʽ,ˆ ʾ,ˀ ʾ,ˆ ʿ,ˁ ˀ,ʽ ˀ,˂ ˀ,ˆ ˁ,ˀ ˁ,˄
ʿ˄ N23ệ A9 ʾ,˂ ʿ,ʿ ˀ,ʽ ˀ,ˆ ˁ,˄ ˂,˃ ˃,ˀ ˃,ˆ ˄,˂
ʿ˅ íà Tĩ93 ʾ,ʽ ʾ,ˁ ʿ,ʽ ʿ,˃ ˀ,ʾ ˀ,˄ ˁ,ʾ ˁ,˂ ˁ,ˆ
ʿˆ Quả92 BČ93 ʾ,ʾ ʾ,˃ ʿ,ʿ ʿ,ˆ ˀ,˂ ˁ,ʾ ˁ,˃ ˂,ʾ ˂,˂
ˀʽ Quả92 Trị ʿ,ʾ ˀ,ʿ ˁ,ˁ ˂,˄ ˃,ˆ ˅,ʾ ˆ,ʾ ʾʽ,ʽ ʾʽ,ˆ
ˀʾ T3ừa T34ê9 - íuế ʿ,ˁ ˀ,˂ ˁ,ˆ ˃,ˁ ˄,˅ ˆ,ʾ ʾʽ,ʿ ʾʾ,ˀ ʾʿ,ʿ
ˀʿ Đà Nẵ92 ʾ,˅ ʿ,˄ ˀ,˄ ˁ,ˆ ˂,ˆ ˃,ˆ ˄,˅ ˅,˂ ˆ,ˀ
33 Quả92 Na8 ʿ,˂ ˀ,˃ ˂,ʾ ˃,˂ ˄,ˆ ˆ,ˀ ʾʽ,ˁ ʾʾ,˂ ʾʿ,˂
ˀˁ Quả92 N2ã4 ˀ,˃ ˂,ˀ ˄,ˁ ˆ,˃ ʾʾ,˄ ʾˀ,˃ ʾ˂,ˀ ʾ˃,ˆ ʾ˅,ˀ
35 BČ93 Đị93 ʿ,˄ ˁ,ʽ ˂,˄ ˄,ˀ ˅,˅ ʾʽ,ˀ ʾʾ,˄ ʾʿ,˅ ʾˀ,ˆ
ˀ˃ P3ō Yê9 ʿ,ˁ ˀ,˂ ˂,ʽ ˃,ˁ ˄,˅ ˆ,ʾ ʾʽ,ʿ ʾʾ,ˀ ʾʿ,ʿ
37 K3á93 íĥa ʿ,˃ ˀ,˅ ˂,ˁ ˃,ˆ ˅,ˁ ˆ,˅ ʾʾ,ʾ ʾʿ,ʿ ʾˀ,ʿ
ˀ˅ N493 T3uậ9 ʿ,ʽ ˀ,ʽ ˁ,ʾ ˂,ˀ ˃,˂ ˄,˃ ˅,˃ ˆ,ˁ ʾʽ,ʿ
39 BČ93 T3uậ9 ʾ,˅ ʿ,˃ ˀ,˄ ˁ,˄ ˂,˅ ˃,˄ ˄,˃ ˅,ˀ ˆ,ʾ
ˁʽ Ko9 Tu8 ʿ,˃ ˀ,˅ ˂,ˁ ˄,ʽ ˅,˂ ˆ,ˆ ʾʾ,ʿ ʾʿ,ˀ ʾˀ,ˀ
ˁʾ ì4a La4 ʿ,˄ ˀ,ˆ ˂,˂ ˄,ʾ ˅,˄ ʾʽ,ʾ ʾʾ,ˁ ʾʿ,˃ ʾˀ,˃
ˁʿ Đắ6 Lắ6 ʿ,ʾ ˀ,ʾ ˁ,ˁ ˂,˄ ˃,ˆ ˅,ʾ ˆ,ʿ ʾʽ,ʾ ʾʽ,ˆ
ˁˀ Đắ6 Nħ92 ʿ,ʽ ˀ,ʽ ˁ,ʿ ˂,ˁ ˃,˂ ˄,˃ ˅,˃ ˆ,˂ ʾʽ,ˀ
ˁˁ Lâ8 Đồ92 ʾ,˄ ʿ,ˁ ˀ,ˁ ˁ,ˁ ˂,ˀ ˃,ʿ ˄,ʽ ˄,˅ ˅,ˁ
ˁ˂ Tây N493 ʾ,ˆ ʿ,˅ ˀ,ˆ ˂,ʽ ˃,ʾ ˄,ʾ ˅,ʽ ˅,˅ ˆ,˃
ˁ˃ BČ93 Dươ92 ʾ,ˆ ʿ,˅ ˀ,ˆ ˂,ʾ ˃,ʿ ˄,ʿ ˅,ʾ ˆ,ʽ ˆ,˄
ˁ˄ BČ93 P3ước ʾ,˅ ʿ,˄ ˀ,˅ ˁ,ˆ ˃,ʽ ˃,ˆ ˄,˅ ˅,˃ ˆ,ˁ
ˁ˅ Tp. íồ C3č M493 ʿ,ˀ ˀ,ˁ ˁ,˅ ˃,ʿ ˄,˃ ˅,˅ ʾʽ,ʽ ʾʾ,ʽ ʾʾ,ˆ
ˁˆ Đồ92 Na4 ʿ,ʽ ʿ,ˆ ˁ,ʿ ˂,ˀ ˃,˂ ˄,˃ ˅,˃ ˆ,ˁ ʾʽ,ʿ
˂ʽ Bà Rịa - Vũ92 Tàu ʿ,˅ ˁ,ʾ ˂,˄ ˄,ˀ ˅,ˆ ʾʽ,ˁ ʾʾ,˅ ʾˀ,ʽ ʾˁ,ʾ
˂ʾ Lo92 A9 ˀ,ʾ ˁ,˃ ˃,˂ ˅,ˀ ʾʽ,ʾ ʾʾ,˅ ʾˀ,ˀ ʾˁ,˃ ʾ˂,ˆ
˂ʿ Đồ92 T3áp ʿ,˄ ˀ,ˆ ˂,˂ ˄,ʾ ˅,˃ ʾʽ,ʾ ʾʾ,ˁ ʾʿ,˂ ʾˀ,˃
53 T4ề9 ì4a92 ʾ,ˆ ʿ,˅ ˁ,ʽ ˂,ʾ ˃,ʿ ˄,ˀ ˅,ʿ ˆ,ʽ ˆ,˅
˂ˁ Bế9 Tr0 ʿ,˄ ˁ,ʽ ˂,˃ ˄,ʿ ˅,˅ ʾʽ,ʿ ʾʾ,˃ ʾʿ,˄ ʾˀ,˅
55 Vĩ93 Lo92 ʿ,ʿ ˀ,ʿ ˁ,˃ ˂,ˆ ˄,ʿ ˅,ˀ ˆ,ˁ ʾʽ,ˁ ʾʾ,ˀ
˂˃ Trà V493 ʾ,ˆ ʿ,˄ ˀ,˅ ˁ,ˆ ˂,ˆ ˃,ˆ ˄,˅ ˅,˃ ˆ,ˁ
57 A9 ì4a92 ˀ,ʽ ˁ,˂ ˃,ˀ ˅,ʾ ˆ,ˆ ʾʾ,˂ ʾˀ,ʽ ʾˁ,ˀ ʾ˂,˂
˂˅ Cầ9 T3ơ ʿ,˃ ˀ,˅ ˂,ˀ ˃,ˆ ˅,ˀ ˆ,˄ ʾʾ,ʽ ʾʿ,ʾ ʾˀ,ʾ
59 íậu ì4a92 ʿ,ˀ ˀ,ˁ ˁ,˅ ˃,ˀ ˄,˃ ˅,ˆ ʾʽ,ʽ ʾʾ,ʽ ʾʿ,ʽ
˃ʽ SĦc Tră92 ʿ,˂ ˀ,˄ ˂,ʿ ˃,˄ ˅,ʿ ˆ,˂ ʾʽ,˄ ʾʾ,˅ ʾʿ,˅
˃ʾ Bạc L4êu ʿ,ˁ ˀ,˂ ˂,ʽ ˃,˂ ˄,ˆ ˆ,ʾ ʾʽ,ˀ ʾʾ,ˁ ʾʿ,ˀ
˃ʿ K4ê9 ì4a92 ʿ,˂ ˀ,˃ ˂,ʾ ˃,˃ ˅,ʽ ˆ,ˀ ʾʽ,˂ ʾʾ,˃ ʾʿ,˃
˃ˀ Cà Mau ʿ,ˀ ˀ,ˀ ˁ,˄ ˃,ʾ ˄,ˁ ˅,˃ ˆ,˄ ʾʽ,˄ ʾʾ,˃
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P3ụ 7ục ʾʽ.  Mức tă92 934ệt độ ƼoCƽ tru92 bČ93 t3á92 tro92 t3ế 6ỷ ʿʾ ở 8ột số 63u vực t30o 6ịc3 
bả9 tru92 bČ93.
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tru92 bČ93.
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